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Điều 59. Thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Phạm vi, nguyên tắc hoạt động thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân được quy định như sau:
a) Thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân là việc xem xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý của cơ quan thanh tra có thẩm quyền đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử; việc thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; việc tuân thủ quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
b) Hoạt động thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về năng lượng nguyên tử, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu sau: do thanh tra viên, người có kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân tiến hành; có trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với nội dung thanh tra; tần suất thanh tra tương ứng quy mô, loại hình công việc bức xạ, mức độ rủi ro của công việc bức xạ gây ra; không trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng với hoạt động thanh sát hạt nhân.
Điều 60. Kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý…
[bookmark: dieu_51]Điều 51. Giám sát an toàn và bảo đảm an ninh
1. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tổ chức thực hiện giám sát việc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân tại các giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, chế tạo, xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vận hành thử tổ máy điện hạt nhân, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân….
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quy định về nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở tiến hành công việc bức xạ; thanh tra, kiểm tra đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; tần suất thanh tra, kiểm tra đối với các loại hình cơ sở tiến hành công việc bức xạ, cơ sở hạt nhân. 
2. Việc giám sát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được thực hiện theo các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, các quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
	

- Hướng dẫn chi tiết khoản 2 Điều 89; khoản 2 Điều 90; khoản 2 Điều 91 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP/2025
- Quy định chi tiết khoản 8 Điều 7 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP/2025

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân; người thực hiện hoạt động giám sát việc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân; đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
	

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Giám sát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (sau đây được gọi tắt là giám sát) là hoạt động do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện thông qua việc theo dõi, quan sát và ghi nhận thường xuyên, liên tục tình trạng thực tế tại cơ sở nhằm xác nhận việc tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.
2. Người thực hiện giám sát là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.
3. Điểm dừng kỹ thuật là mốc kiểm soát bắt buộc trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm, xây dựng, vận hành thử, vận hành hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở hạt nhân mà tại đó hoạt động tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá hoặc xác nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân theo quy định.
4. Điểm chứng kiến là mốc hoặc hoạt động mà tại đó cơ quan có thẩm quyền hoặc người thực hiện giám sát được thông báo để thực hiện việc quan sát, kiểm tra hoặc chứng kiến; hoạt động vẫn có thể tiếp tục nếu đã thực hiện đầy đủ yêu cầu thông báo theo quy định mà bên chứng kiến không tham gia.
	

	
	Điều 4. Quy định về bảo mật thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Việc bảo mật thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về thanh tra, pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, đối với hoạt động giám sát trực tuyến, người thực hiện giám sát phải tuân thủ các yêu cầu sau:
 a) Không ghi chép, sao chép, lưu trữ, truyền tải thông tin về thông số vận hành, kết quả giám sát, cấu hình hệ thống kỹ thuật an toàn và các thông tin nhạy cảm khác ra ngoài hệ thống thông tin nội bộ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân khi chưa được phép của người có thẩm quyền;
b) Hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ giám sát trực tuyến phải được mã hóa, xác thực và đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng, an ninh máy tính tại cơ sở hạt nhân theo quy định.
	Dẫn chiếu pháp luật có liên quan và quy định chi tiết khoản 7 Điều 7 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
[bookmark: dieu_91]Điều 91. Tần suất thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Tần suất thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân phải tương ứng quy mô, loại hình công việc bức xạ, mức độ rủi ro của công việc bức xạ gây ra và phải bảo đảm không thấp hơn tần suất như sau:
a) Đối với nhà máy điện hạt nhân và cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ít nhất 01 lần trong 01 năm;
b) Đối với cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; cơ sở vận hành máy gia tốc; cơ sở xạ trị; cơ sở chiếu xạ công nghiệp; cơ sở sử dụng thuốc phóng xạ trong y học hạt nhân; cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình; cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất tập trung chất thải phóng xạ cấp tỉnh; cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cấp quốc gia ít nhất 01 lần trong 02 năm.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tần suất thanh tra, kiểm tra đối với loại hình cơ sở tiến hành công việc bức xạ khác ngoài khoản 1 Điều này.
	Điều 5. Quy định về tần suất thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Tần suất thanh tra, kiểm tra đối với nhà máy điện hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; cơ sở vận hành máy gia tốc; cơ sở xạ trị; cơ sở chiếu xạ công nghiệp; cơ sở sử dụng thuốc phóng xạ trong y học hạt nhân; cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình; cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất tập trung chất thải phóng xạ cấp tỉnh; cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cấp quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP. Đối với các loại hình cơ sở tiến hành công việc bức xạ không quy định tại khoản 1 Điều 91 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, tần suất thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này..
2. Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân ở trung ương và địa phương, Thanh tra ATBXHN và Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm tần suất thanh tra, kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều này.
	Hướng dẫn chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Tham khảo tài liệu IAEA TECDOC-1526 -Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement; IAEA GSG-13 - Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety


	
	Chương II
NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA
[bookmark: _Toc227847167]Mục 1
NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
Điều 86. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, xây dựng cơ sở hạt nhân, bao gồm:
a) Việc thực hiện quy định về khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy phép xây dựng cơ sở hạt nhân; việc tuân thủ điều kiện của giấy phép;
b) Việc đào tạo an toàn bức xạ, đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp, khám sức khỏe và trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên;
c) Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân; kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ;
d) Việc kiểm xạ khu vực làm việc; thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát;
đ) Việc ban hành và tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, nội quy an toàn bức xạ, quy trình, hướng dẫn làm việc, chỉ dẫn an toàn liên quan đến công việc bức xạ;
e) Việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải phóng xạ;
g) Việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về thanh sát hạt nhân;
h) Việc thực hiện các quy định về chuẩn bị, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
i) Việc lập và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, thanh sát hạt nhân;
k) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, bao gồm:
a) Việc đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
b) Điều kiện về nhân lực, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đối với nhân viên thực hiện dịch vụ; theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp, khám sức khỏe và trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên;
c) Phương tiện, trang thiết bị thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
d) Việc ban hành và tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, nội quy an toàn bức xạ, quy trình thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
đ) Việc lập và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ, hồ sơ thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
e) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 1 Điều này.
	Điều 6. Nội dung thanh tra, kiểm tra về thông báo, khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; việc tuân thủ điều kiện của giấy phép
1. Việc thông báo kế hoạch tiến hành công việc bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Thời điểm gửi thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b) Thông tin về công việc bức xạ dự kiến triển khai;
c) Thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị chiếu xạ dự kiến triển khai;
d) Cơ quan tiếp nhận thông báo.
2. Việc khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị chiếu xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Thông tin về mã hiệu, số hiệu, các thông số kỹ thuật đặc trưng của từng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị chiếu xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
b) Tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị chiếu xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; 
c) Thời điểm khai báo, thời điểm nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị chiếu xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân được tiếp nhận, chuyển giao.
3. Việc lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Thông tin khai báo về công việc bức xạ, nguồn phóng xạ, thiết bị chiếu xạ, thiết bị bức xạ; 
b) Thời điểm lập, gửi hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
c) Thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; 
d) Tính liên tục về thời hạn của giấy phép.
4. Việc thực hiện điều kiện của giấy phép, bao gồm xem xét, đánh giá nội dung: việc tuân thủ các điều kiện giấy phép và triển khai các yêu cầu, nghĩa vụ theo điều kiện giấy phép.
	Hướng dẫn chi tiết điểm a khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Được xây dựng dựa trển các quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 60/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 7. Nội dung thanh tra, kiểm tra về đào tạo an toàn bức xạ, đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, kiểm soát chiếu xạ, khám sức khỏe và trang bị thiết bị bảo hộ cho nhân viên bức xạ
1. Việc tổ chức đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Việc tổ chức đào tạo lần đầu khi mới tuyển dụng;
b) Việc tổ chức đào tạo nhắc lại theo quy định;
c) Việc tổ chức đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ, người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (nếu có);
d) Việc tổ chức huấn luyện cho nhân viên bức xạ về nội quy an toàn bức xạ, quy định của cơ sở liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ hoặc phổ biến các quy định, thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.
2. Xem xét, đánh giá thời điểm cấp và thời hạn chứng chỉ của nhân sự đảm nhiệm một trong các vị trí sau đây:
a) Người phụ trách an toàn bức xạ; 
b) Kỹ sư trưởng/Giám đốc lò phản ứng hạt nhân;
c) Trưởng ca, trưởng kíp vận hành lò phản ứng hạt nhân;
d) Người phụ trách tẩy xạ;
đ) Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;
e) Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
g) Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;
h) Nhân viên vận hành máy gia tốc;
i) Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
k) Nhân viên sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
l) Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
3. Việc kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ, những đối tượng theo quy định pháp luật phải được trang bị, theo dõi liều, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Việc trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ theo quy định;
b) Việc trang bị liều kế cá nhân cho người học nghề, sinh viên thực tập làm việc từ 03 tháng trở lên;
c) Việc theo dõi, lập sổ theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
4. Việc tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ khi mới tuyển dụng, định kỳ hằng năm và khi chấm dứt làm công việc liên quan tới bức xạ;
b) Khám phát hiện bệnh phóng xạ nghề nghiệp;
c) Tần suất khám sức khỏe định kỳ theo quy định;
d) Cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ của cơ sở.
5. Việc trang bị phương tiện bảo hộ cho nhân viên bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Quần, áo bảo hộ, găng tay, giày, ủng hoặc bao chân, mũ trùm đầu, khẩu trang chống nhiễm bẩn phóng xạ cho nhân viên làm công việc bức xạ có khả năng gây nhiễm bẩn phóng xạ;
b) Kẹp gắp nguồn, găng tay cho nhân viên sử dụng nguồn phóng xạ trong thăm dò địa vật lý giếng khoan;
c) Tạp dề cao su chì, tấm cao su che tuyến giáp cho nhân viên vận hành thiết bị chụp X-quang di động;
d) Tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, găng tay cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng chụp can thiệp và chụp mạch sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình;
đ) Quần áo bảo hộ lao động, tạp dề cao su chì, găng tay, mũ trùm đầu, khẩu trang, giày bảo hộ hoặc bao chân cho nhân viên bức xạ trong y tế tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, thuốc phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ;
e) Bình phong chì che chắn cho nhân viên bức xạ khi tiếp xúc với người bệnh lưu trú đã sử dụng thuốc phóng xạ hoặc đã cấy nguồn phóng xạ.
6. Phương tiện bảo hộ đối với khu vực kiểm soát có khả năng gây nhiễm bẩn phóng xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Việc bố trí thiết bị kiểm soát liều phù hợp tại lối vào; tại lối ra khu vực, bố trí nhà tắm, nơi rửa tay, nơi lưu giữ vật dụng nhiễm bẩn phóng xạ và thiết bị;
b) Thiết bị để kiểm tra nhiễm bẩn cơ thể, quần áo, vật dụng mang đi tại lối ra.
	Hướng dẫn chi tiết điểm b khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại TT 34/2024, Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 8. Nội dung thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
1. Việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá nội dung: việc thiết lập biện pháp bảo đảm an toàn nguồn bức xạ, chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường. 
2. Quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, bảo đảm an ninh hạt nhân, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Biện pháp bảo vệ thực thể đối với vật liệu hạt nhân;
b) Kế hoạch và hệ thống bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân;
c) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đánh giá độ tin cậy của nhân viên làm việc tại các vị trí có liên quan đến an ninh hạt nhân, bao gồm việc xác minh lý lịch, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và mức độ tiếp cận vật liệu hạt nhân;
d) Việc xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trong sử dụng, lưu giữ, vận chuyển tương ứng với mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ;
đ) Kế hoạch, quy định, hệ thống bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;
e) Việc kiểm đếm, tần suất, biên bản kiểm đếm nguồn phóng xạ.
3. Việc kiểm định thiết bị bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Loại thiết bị được kiểm định; 
b) Thời điểm, tần suất kiểm định, bao gồm: trước khi đưa thiết bị vào sử dụng; định kỳ theo quy định; sau khi lắp đặt lại; sửa chữa thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân có ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị;
c) Kết quả đánh giá, đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm định.
4. Việc hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Loại thiết bị được hiệu chuẩn;
b) Thời điểm, tần suất hiệu chuẩn, bao gồm: trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, trừ trường hợp thiết bị có giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất còn hiệu lực; định kỳ theo quy định; sau khi sửa chữa có ảnh hưởng đến đặc trưng kỹ thuật, tính chính xác của thiết bị;
c) Loại tia bức xạ mà thiết bị được hiệu chuẩn, hệ số chuẩn;
d) Kết quả đánh giá, đơn vị thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn.
	Hướng dẫn chi tiết điểm c, k khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Chương II, Chương III và Phụ lục III Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, 
TT 34/2024, Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 9. Nội dung thanh tra, kiểm tra về kiểm xạ khu vực làm việc; thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát
1. Việc thực hiện quy định về kiểm xạ khu vực làm việc, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Khu vực được kiểm xạ;
b) Thời điểm, tần suất kiểm xạ;
c) Thiết bị sử dụng để kiểm xạ;
d) Kết quả đánh giá, đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm xạ;
đ) Việc xây dựng, áp dụng thực hiện các mức liều điều tra.
2. Xem xét, đánh giá việc kiểm soát mức bức xạ tại khu vực xung quanh khu vực kiểm soát, bao gồm các vị trí sau đây:
a) Phòng làm việc;
b) Lối đi, hành lang;
c) Khu vệ sinh và các khu vực có người qua lại khác.
3. Việc thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Việc niêm yết nội quy, quy trình; biển cảnh báo phóng xạ, đèn cảnh báo, tín hiệu cảnh báo; 
b) Căng dây, kẻ vạch sơn để phân tách khu vực kiểm soát, giám sát; 
c) Cơ sở của việc thiết lập, việc kiểm soát ra, vào và kết quả đo suất liều bức xạ các khu vực này; 
d) Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hành chính tại khu vực quy định tại khoản 3 Điều này;
đ) Việc áp dụng các biện pháp hạn chế người không có nhiệm vụ đi vào các khu vực kiểm soát, giám sát.
 4. Việc kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt, nhiễm bẩn phóng xạ không khí đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ hở, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Việc trang bị, sử dụng các hệ thống kín như tủ hút, tủ găng;
b) Việc sử dụng vật liệu dễ tẩy xạ cho tường, sàn nhà và các bề mặt dễ nhiễm bẩn phóng xạ;
c) Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn sự lan rộng nhiễm bẩn phóng xạ;
d) Việc trang bị, sử dụng hệ thống thông gió có phin lọc chất phóng xạ;
đ) Việc sử dụng các thiết bị đo suất liều và thiết bị đo nhiễm bẩn phóng xạ có dải năng lượng đo phù hợp với loại bức xạ phát ra từ thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ sử dụng tại cơ sở, các phép thử khác để kiểm tra theo dõi phông bức xạ môi trường, đánh giá mức nhiễm bẩn phóng xạ và kiểm soát mức bức xạ khi đi vào khu vực có khả năng nhiễm bẩn phóng xạ.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d k khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Chương II Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và
TT 59/2025

	
	Điều 10. Nội dung thanh tra, kiểm tra về ban hành và tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, nội quy, quy trình, hướng dẫn làm việc, chỉ dẫn an toàn liên quan đến công việc bức xạ
1. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình, hướng dẫn làm việc, chỉ dẫn an toàn liên quan đến công việc bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Nội quy an toàn bức xạ; 
b) Quy trình tiến hành công việc bức xạ, bao gồm: quy trình làm việc với thuốc phóng xạ, nguồn phóng xạ, thiết bị chiếu xạ, thiết bị bức xạ; quy trình chiết tách thuốc phóng xạ; quy trình vận chuyển nguồn phóng xạ; quy trình kiểm đếm; hướng dẫn vận hành thiết bị, chỉ dẫn an toàn trong tiến hành công việc bức xạ; quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị bức xạ;
c) Thẩm quyền ký, ban hành, nội dung, tính đầy đủ và phù hợp của nội quy an toàn bức xạ, quy trình tiến hành công việc bức xạ quy định tại điểm a, điểm b khoản này;
d) Việc chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung quy định mới, thực trạng thiết bị, nguồn phóng xạ và nhân sự của cơ sở;
đ) Việc chấp hành nội quy an toàn bức xạ, quy trình tiến hành công việc bức xạ quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
2. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Thẩm quyền ký, ban hành chương trình bảo đảm chất lượng;
b) Nội dung của chương trình quy định việc thực hiện về: bảo đảm chất lượng; bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định định kỳ đối với thiết bị bức xạ và thiết bị ghi đo bức xạ; thiết lập và duy trì việc kiểm soát chất lượng; tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên; quản lý hồ sơ và thực hiện cải tiến quy trình (nếu có) trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ và bên ngoài;
c) Người thực hiện, tần suất và kết quả thực hiện nội dung của Chương trình bảo đảm chất lượng.
	Hướng dẫn chi tiết điểm đ khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 11. Nội dung thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải phóng xạ
Việc quản lý chất thải phóng xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
1. Việc xây dựng, thực hiện nội quy, quy trình trong quản lý chất thải phóng xạ.
2. Việc kiểm soát việc phát sinh chất thải phóng xạ.
3. Việc xử lý ban đầu chất thải phóng xạ, gồm: thu gom, phân tách và tẩy xạ chất thải phóng xạ.
4. Việc thải chất thải phóng xạ ra môi trường.
5. Việc xử lý, điều kiện hóa chất thải phóng xạ.
6. Việc bảo đảm an toàn trong lưu giữ chất thải phóng xạ.
7. Việc thực hiện quy định về thanh lý chất thải phóng xạ.
	Hướng dẫn chi tiết điểm e khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ; Thông tư số 60/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 12. Nội dung thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về thanh sát hạt nhân
1. Việc thực hiện kế toán hạt nhân, báo cáo kết quả kế toán hạt nhân theo quy định và khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
2. Việc thực hiện các biện pháp giám sát đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn.
3. Việc thực hiện bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, cơ sở hạt nhân.
4. Việc thiết lập và nộp hồ sơ thông tin thiết kế cơ sở chịu thanh sát hạt nhân tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định.
5. Việc lưu giữ hồ sơ kế toán hạt nhân trong suốt thời gian có vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở.
6. Nhân sự được giao trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này.
7. Việc chấp hành kiểm tra, thanh sát theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.
	Hướng dẫn chi tiết điểm g khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên tham khảo tài liệu IAEA Safeguards Agreement; Additional Protocol 


	
	Điều 13. Nội dung thanh tra, kiểm tra về chuẩn bị, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân
Việc chuẩn bị, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
1. Việc xây dựng, phê duyệt hoặc đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.
2. Kịch bản sự cố và thực trạng hoạt động của cơ sở.
3. Việc cập nhật, diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.
4. Việc trang thiết bị ứng phó, nhân lực tham gia ứng phó sự cố bức xạ.
5. Việc xác định, phân loại sự cố và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và trên phương tiện thông tin đại chúng.
6. Việc triển khai ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở và phối hợp với các lực lượng ứng phó bên ngoài.
7. Việc điều tra nguyên nhân sự cố, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền điều tra sự cố.
8. Việc lập và gửi báo cáo sự cố cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
9. Việc khắc phục hậu quả, tẩy xạ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường sau sự cố (nếu có).
	Hướng dẫn chi tiết điểm h khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT 2025, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN 

	
	Điều 14. Nội dung thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân; báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ
1. Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Việc thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Việc chấp hành quyết định xử lý vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân;
c) Kết quả khắc phục các tồn tại, sai phạm đã được yêu cầu;
d) Việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân theo giấy phép và quy định pháp luật;
đ) Hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý.
2. Việc lập, gửi Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Thời điểm lập và gửi Báo cáo đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ địa phương;
b) Việc gửi Báo cáo khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ địa phương;
c) Thông tin và nội dung của Báo cáo.
	

	
	Điều 15. Nội dung thanh tra, kiểm tra về lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ, thanh sát hạt nhân, việc thực hiện nghĩa vụ cập nhật, cung cấp, chia sẻ, báo cáo và khai thác dữ liệu trên Nền tảng số về an toàn bức xạ và hạt nhân 
1. Tùy theo từng loại hình công việc bức xạ, việc lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 
a) Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;
b) Hồ sơ về sự thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;
c) Hồ sơ về kiểm xạ khu vực làm việc;
d) Hồ sơ về kiểm xạ đối với khu vực công chúng;
đ) Hồ sơ về bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;
e) Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;
g) Hồ sơ về đào tạo của nhân viên bức xạ;
h) Hồ sơ về khám sức khỏe của nhân viên bức xạ, bao gồm kết quả hằng năm và kết quả đột xuất (nếu có);
i) Hồ sơ về liều bức xạ của nhân viên bức xạ; 
k) Hồ sơ về kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
l) Hồ sơ về thanh sát hạt nhân;
m) Hồ sơ về diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
n) Hồ sơ về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ;
o) Hồ sơ về kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ sở;
p) Hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.
2. Thời điểm, tần suất cập nhật đối với hồ sơ quy định tại điểm i khoản 1 Điều này.
3. Thời gian lưu giữ đối với các hồ sơ quy định tại điểm h, điểm i khoản 1 Điều này.
4. Việc chuyển giao hồ sơ an toàn bức xạ, bao gồm xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:
a) Chuyển giao hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương theo thẩm quyền cấp phép trong trường hợp tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động tiến hành công việc bức xạ;
b) Chuyển giao hồ sơ quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều này tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong trường hợp chuyển giao nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;
c) Chuyển giao hồ sơ về liều bức xạ của nhân viên bức xạ trong trường hợp nhân viên bức xạ chuyển sang làm việc cho tổ chức khác.
5. Việc thực hiện nghĩa vụ cập nhật, cung cấp, chia sẻ, báo cáo và khai thác dữ liệu trên Nền tảng số về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định, bao gồm: 
a) Việc cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu bắt buộc; 
b) Việc sử dụng, khai thác dữ liệu đúng mục đích, bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin.
	Hướng dẫn chi tiết điểm i khoản 1 Điều 86 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và
TT 59/2025

	Điều 59 Luật NLNT 2025
2. Yêu cầu về thanh tra đối với nhà máy điện hạt nhân bao gồm:
a) Bảo đảm an toàn cao nhất cho con người, môi trường và cấu trúc, hệ thống, bộ phận liên quan đến an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân;
b) Tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân;
c) Không làm gián đoạn vận hành của nhà máy điện hạt nhân, trừ trường hợp phát hiện có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
3. Nội dung thanh tra đối với nhà máy điện hạt nhân bao gồm:
a) Việc tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân trong thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân; việc tuân thủ giới hạn vận hành, điều kiện của giấy phép;
b) Việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, sử dụng và lưu giữ nhiên liệu hạt nhân;
c) Tình trạng an toàn bức xạ trong nhà máy điện hạt nhân và khu vực xung quanh;
d) Tính nguyên vẹn của nhà lò, các cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan đến an toàn của lò phản ứng; tình trạng hoạt động của trang thiết bị bảo đảm vận hành an toàn lò phản ứng;
đ) Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, bao gồm việc tổ chức diễn tập và khả năng ứng phó khẩn cấp; hệ thống và công tác phòng cháy, chữa cháy;
e) Công tác bảo đảm an ninh hạt nhân, phòng, chống khủng bố hạt nhân; việc thực hiện quy định về thanh sát hạt nhân;
g) Việc quan trắc phóng xạ môi trường; hồ sơ môi trường, hệ sinh thái, nước, không khí chịu tác động do phát thải phóng xạ, phát thải nhiệt từ nhà máy điện hạt nhân;
h) Việc quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
i) Nội dung khác theo quy định của Luật này.
4. Việc thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân phải tuân thủ chế độ thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải tiến hành đột xuất trong các trường hợp sau đây:
a) Phát hiện bất thường về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân; kết quả giám sát, quan trắc phóng xạ môi trường, kiểm tra kỹ thuật có dấu hiệu bất thường, vượt ngưỡng cho phép hoặc không phù hợp với điều kiện bảo đảm an toàn đã được phê duyệt;
b) Phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; có dấu hiệu mất an ninh hạt nhân hoặc sử dụng trái phép vật liệu hạt nhân;
c) Theo kinh nghiệm vận hành từ nhà máy điện hạt nhân có công nghệ hoặc điều kiện vận hành tương tự trên thế giới, theo khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế mà phải tiến hành thanh tra nhằm kịp thời ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra tại Việt Nam.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
	Mục 2
NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI 
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
[bookmark: _Toc227847178]Tiểu mục 1
Thanh tra, kiểm tra giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm

	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
[bookmark: dieu_87]Điều 87. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn khảo sát, lựa chọn địa điểm
1. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn khảo sát, lựa chọn địa điểm bao gồm:
a) Trách nhiệm của chủ đầu tư trong khảo sát, đánh giá chi tiết địa điểm; việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong khảo sát, lựa chọn địa điểm;
b) Việc xây dựng và thực hiện báo cáo phân tích an toàn giai đoạn lựa chọn địa điểm; báo cáo tổng quan lựa chọn địa điểm;
c) Việc ban hành và tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm;
d) Hoạt động khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa: kế hoạch khảo sát, quy trình khảo sát, trang thiết bị khảo sát, nhân lực khảo sát;
đ) Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật và xã hội liên quan đến địa điểm;
e) Đánh giá khía cạnh an ninh và bảo vệ địa điểm;
g) Hoạt động tham vấn cộng đồng trong quá trình lựa chọn địa điểm;
h) Việc lập, quản lý hồ sơ khảo sát, lựa chọn địa điểm;
i) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 1 Điều này.

	Điều 16. Nội dung thanh tra về trách nhiệm của chủ đầu tư và hệ thống quản lý chất lượng 
1. Việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong khảo sát, đánh giá địa điểm bao gồm:
a) Xây dựng và gửi cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia các tài liệu sau theo quy định: tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng; danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật nước ngoài được áp dụng;
b) Thông báo kế hoạch tiến hành hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia theo quy định;
c) Việc tổ chức giám sát hoạt động của nhà thầu;
d) Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trong quá trình kiểm tra, giám sát.
2. Việc đáp ứng và duy trì các điều kiện về hạ tầng và năng lực chuyên môn của đơn vị thực hiện khảo sát theo quy định.
3. Việc ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân:
a) Việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm đáp ứng các yêu cầu và nội dung theo quy định, bao gồm cả việc áp dụng phương pháp tiếp cận theo cấp độ và cập nhật tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng; 
b) Việc áp dụng các hướng dẫn quốc tế có liên quan về hệ thống quản lý chất lượng hoặc các yêu cầu, hướng dẫn về hệ thống quản lý chất lượng của nước cung cấp công nghệ (nếu có) trong quá trình xây dựng và thực hiện các nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo quy định;
c) Việc xây dựng và thực hiện các yêu cầu đặc thù trong hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân theo quy định bao gồm:
- Việc thu thập, phân tích, kiểm chứng và quản lý dữ liệu địa điểm được thực hiện một cách khách quan, nhất quán và có thể kiểm tra, nhằm bảo đảm tính đầy đủ và độ tin cậy của kết quả đánh giá địa điểm;
- Việc xem xét đầy đủ các yêu cầu và hướng dẫn an toàn có liên quan đến khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân. 
4. Việc phát hiện, ghi nhận, đánh giá và báo cáo kịp thời các điều kiện mới hoặc thông tin mới phát sinh trong quá trình chuẩn bị địa điểm có khả năng ảnh hưởng đến kết luận đánh giá địa điểm hoặc quyết định cấp phép tiếp theo.
5. Việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.
	HD chi tiết điểm a, c khoản 1 Điều 87 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 27 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Chương IV Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN 

	
	Điều 17. Nội dung thanh tra về việc thực hiện khảo sát và đánh giá địa điểm 
1. Việc chủ đầu tư tuân thủ các yêu cầu an toàn về khảo sát, đánh giá địa điểm theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy định của pháp luật có liên quan. 
2. Việc thực hiện hoạt động khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa; kế hoạch khảo sát, quy trình khảo sát, trang thiết bị khảo sát, nhân lực khảo sát bao gồm:
a) Việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát;
b) Việc xây dựng và áp dụng quy trình, phương pháp khảo sát;
c) Việc sử dụng trang thiết bị khảo sát, quan trắc, đo đạc;
d) Việc bố trí, sử dụng nhân lực thực hiện khảo sát, thu thập số liệu tại thực địa.
3. Việc thực hiện kiểm soát và hiệu chuẩn các thiết bị sử dụng trong hoạt động khảo sát, đánh giá.
4. Xác minh các đặc trưng địa điểm thực tế còn phù hợp với mô tả trong hồ sơ đề nghị cấp phép và tài liệu kỹ thuật hỗ trợ đã nộp. 
5. Đánh giá hoạt động chuẩn bị địa điểm không vượt quá phạm vi được phép, không làm thay đổi đặc tính địa điểm hoặc làm mất khả năng kiểm chứng các bằng chứng địa chất, địa kỹ thuật, thủy văn, khí tượng và môi trường. 
6. Việc thông báo cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia khi phát hiện điều kiện mới hoặc dữ liệu mới có thể ảnh hưởng đến đánh giá địa điểm, thiết kế cơ sở, báo cáo phân tích an toàn hoặc kế hoạch ứng phó sự cố. 
7. Các nội dung khác liên quan đến khảo sát và đánh giá địa điểm theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d, đ, e Điều 87 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Chương II Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN và tham khảo tài liệu IAEA GSG-13, Appendix IV, đoạn IV.3

	
	Điều 18. Nội dung thanh tra về lập và báo cáo trong quá trình lựa chọn địa điểm 
1. Việc lập báo cáo phân tích an toàn giai đoạn lựa chọn địa điểm và báo cáo tổng quan lựa chọn địa điểm, bao gồm: nội dung, cấu trúc, phạm vi theo quy định.
2. Tính nhất quán giữa báo cáo tổng quan lựa chọn địa điểm, báo cáo phân tích an toàn giai đoạn lựa chọn địa điểm, hồ sơ cấp phép và kết quả khảo sát thực địa; việc phân tích, giải trình và cập nhật hồ sơ khi có sai khác hoặc dữ liệu mới. 
	Hướng dẫn chi tiết điểm b Điều 87 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 16 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, và Thông tư số 60/2025/TT-BKHCN 



	
	Điều 19. Nội dung thanh tra về việc tham vấn cộng đồng và quản lý hồ sơ lựa chọn địa điểm 
1. Việc thực hiện tham vấn cộng đồng trong quá trình lựa chọn địa điểm.
2. Việc lập, quản lý hồ sơ khảo sát, lựa chọn địa điểm.
3. Việc lưu giữ đầy đủ hồ sơ gốc, dữ liệu thô, kết quả đo, biên bản khảo sát, nhật ký hiện trường và hồ sơ xử lý sai khác làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra và ra quyết định cấp phép tiếp theo. 
	Hướng dẫn chi tiết điểm g, h Điều 87 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Và tham khảo tài liệu IAEA GSG-13, Appendix IV, para. IV.3

	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
[bookmark: dieu_88]Điều 88. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn xây dựng
1. Nội dung thanh tra, kiểm tra đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn xây dựng bao gồm:
a) Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn;
b) Thực hiện điều kiện của giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân;
c) Việc tổ chức thi công, lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt; việc quản lý thay đổi thiết kế, bảo đảm mọi thay đổi liên quan đến an toàn phải được đánh giá, phê duyệt đầy đủ trước khi thực hiện;
d) Việc xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng đối với từng hạng mục công trình, hệ thống, thiết bị thuộc diện giám sát an toàn; việc kiểm soát chất lượng tại hiện trường và việc lập, lưu trữ hồ sơ chất lượng theo quy định;
đ) Năng lực chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và điều kiện làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân thực hiện các công việc liên quan đến an toàn hạt nhân; việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an toàn lao động và bảo hộ cá nhân;
e) Nguồn gốc, chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của vật liệu, thiết bị sử dụng trong công trình, đặc biệt là các thiết bị thuộc hệ thống an toàn; việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vật liệu, thiết bị tại hiện trường bảo đảm đúng quy định kỹ thuật và điều kiện bảo đảm chất lượng;
g) Việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong quá trình thi công, lắp đặt cấu kiện, thiết bị;
h) An toàn bức xạ và an toàn lao động liên quan đến an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân;
i) Việc thiết kế, chế tạo các cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan đến an toàn của lò phản ứng;
k) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 1 Điều này.

	Tiểu mục 2 
Thanh tra, kiểm tra giai đoạn xây dựng

	
	Điều 20. Nội dung thanh tra về trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trong quá trình thi công xây dựng 
1. Tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân theo các nội dung quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Thông tư này, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Thiết lập và duy trì việc quản lý dự án, bảo đảm an toàn trong thi công; tổ chức việc kiểm tra và giám sát quá trình thi công theo quy định.
3. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thi công xây dựng theo quy định, cụ thể:
a) Việc chấp hành quyết định thanh tra;
b) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 
c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ quản lý thay đổi thiết kế, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ vật liệu, thiết bị và các tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;
d) Tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hiện trường, tiếp cận hạng mục công trình, vật liệu, thiết bị; chứng kiến hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và xác minh việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và chất lượng công trình;
đ) Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người tiến hành thanh tra và của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
4. Thiết lập và duy trì văn hóa an toàn trong thi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định.
5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết khoản 1 Điều 88 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP 
Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN ; Thông tư số 60/2025/TT-BKHCN 
và tham khảo tài liệu IAEA GSG-13 đoạn IV.4–IV.5; IAEA SRS-81; 

	
	Điều 21. Nội dung thanh tra về thực hiện các điều kiện của giấy phép xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng 
1. Việc đề nghị cấp giấy phép và thực hiện các điều kiện của giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân; 
2. Việc ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế, xây dựng nhà máy điện hạt nhân: 
a) Các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư này.
b) Việc xây dựng và thực hiện các yêu cầu đặc thù trong hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân theo quy định bao gồm:
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng thiết kế của từng cấu trúc, hệ thống, bộ phận và của toàn bộ thiết kế nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm việc thiết kế đáp ứng các yêu cầu an toàn và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật nước ngoài được áp dụng;
- Các quá trình cần thiết cho việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế; xác định và khắc phục các sai sót hoặc khiếm khuyết trong thiết kế, kiểm tra tính đầy đủ của thiết kế, kiểm soát việc thay đổi thiết kế và bảo đảm cấu hình thiết kế;
- Việc thực hiện các yêu cầu an toàn được thiết lập cho thiết kế của nhà máy trong mọi giai đoạn của quá trình thiết kế;
- Tính đầy đủ, nhất quán, khả năng kiểm chứng và truy xuất của toàn bộ tài liệu, dữ liệu và hồ sơ thiết kế.
c) Việc xây dựng và thực hiện các yêu cầu đặc thù trong hệ thống quản lý chất lượng trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định bao gồm:
- Các cơ chế và biện pháp tổ chức quản lý, thực hiện và đánh giá các hoạt động xây dựng; bảo đảm việc xây dựng tuân thủ thiết kế, quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật nước ngoài được áp dụng;
- Việc xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các tổ chức tham gia xây dựng, bao gồm nhà cung cấp, đơn vị xây dựng, nhà thầu, đơn vị thiết kế, tổ chức đánh giá địa điểm và các tổ chức liên quan khác;
- Yêu cầu triển khai các quá trình xây dựng; kế hoạch cho các hoạt động xây dựng; nguồn lực cho hoạt động xây dựng; kiểm soát và giám sát các nhà thầu; yêu cầu về bàn giao và chuyển giao trách nhiệm; cuộc họp khởi động; kiểm soát thông tin thiết kế;
- Việc kiểm soát, đánh giá tác động và cập nhật vào hồ sơ thiết kế và hồ sơ xây dựng đối với mọi thay đổi phát sinh trong quá trình xây dựng;
- Trách nhiệm của chủ đầu tư và các hoạt động của đơn vị xây dựng;
- Yêu cầu triển khai các quá trình xây dựng; kế hoạch cho các hoạt động xây dựng; nguồn lực cho hoạt động xây dựng; kiểm soát và giám sát các nhà thầu; yêu cầu về bàn giao và chuyển giao trách nhiệm; cuộc họp khởi động; kiểm soát thông tin thiết kế;
- Vệ sinh trong quá trình xây dựng; kiểm soát các hạng mục xây dựng; lưu kho; xử lý, thao tác đối với các hạng mục xây dựng; xác nhận công việc xây dựng;
- Đo lường, đánh giá và cải tiến.
 3. Việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong quá trình xây dựng . 
4. Việc đánh giá hệ thống quản lý của tổ chức thiết kế, nhà chế tạo, nhà thầu thi công, bao gồm kiểm soát tài liệu, mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, xử lý thiết bị, quản lý kinh nghiệm vận hành và chương trình hành động khắc phục .
5. Kiểm tra nội bộ và kiểm soát chất lượng trong việc bảo đảm thiết bị, vật liệu và công việc thi công phù hợp với thông số kỹ thuật đã được phê duyệt .
	Hướng dẫn chi tiết điểm b khoản 1 điều 88 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
Hướng dẫn chi tiết điểm a, d khoản 1 điều 88 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết điểm g khoản 1 điều 88 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Tham khảo tài liệu IAEA GSG-13, Appendix IV, para. IV.5(g) và para. IV.4(d)

	
	Điều 22. Nội dung thanh tra về tổ chức thi công, lắp đặt các hạng mục liên quan tới an toàn và quản lý thay đổi thiết kế 
1. Việc tổ chức thi công, lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt bao gồm:
a) Việc triển khai thi công, lắp đặt các hệ thống, kết cấu, thiết bị quan trọng đối với an toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và điều kiện của giấy phép;
b) Hồ sơ nghiệm thu các kết cấu bê tông quan trọng đối với an toàn: kết quả thử nghiệm cường độ, kiểm tra cốt thép, hồ sơ đổ bê tông; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt trong thi công tòa nhà lò phản ứng, boong-ke lò, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng;
c) Việc kiểm soát trình tự thi công, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao các hạng mục liên quan đến an toàn theo quy trình và yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt;
d) Việc phát hiện, phân loại, xử lý và khắc phục các sai lệch kỹ thuật, sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt;
đ) Việc lập, cập nhật, lưu giữ hồ sơ xây dựng bao gồm: hồ sơ thiết kế được phê duyệt; hồ sơ thi công, lắp đặt; nhật ký thi công; hồ sơ quản lý chất lượng; hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu; hồ sơ hoàn công; hồ sơ quản lý thay đổi thiết kế; hồ sơ xử lý sai lệch, sự không phù hợp và hành động khắc phục; hồ sơ vật liệu, thiết bị, cấu kiện, sản phẩm chế tạo; hồ sơ truy xuất nguồn gốc; hồ sơ bàn giao giữa các nhà thầu, tổ chức thi công, lắp đặt, vận hành thử và vận hành.
2. Thiết kế và quản lý thay đổi thiết kế :
a) Sự phù hợp của các phương pháp, phần mềm, tiêu chuẩn và công cụ thiết kế được sử dụng;
b) Tính đầy đủ và nhất quán của tài liệu đầu vào, phân tích và đầu ra của thiết kế; tính nhất quán của thiết kế theo từng giai đoạn;
c) Quy trình quản lý thay đổi thiết kế, quản lý cấu hình bao gồm đánh giá tác động an toàn, phê duyệt thay đổi và cập nhật tài liệu liên quan;
 d) Quy chế phối hợp và kiểm soát trách nhiệm trong hoạt động thiết kế giữa chủ đầu tư, tổ chức thiết kế, nhà thầu và các bên liên quan;
đ) Việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế theo quy định trong trường hợp điều chỉnh thiết kế và bổ sung vào hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ thi công xây dựng, báo cáo phân tích an toàn và các tài liệu khác có liên quan theo quy định, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung điều chỉnh thiết kế . 
3. Việc thực hiện các yêu cầu về an ninh và bảo vệ thực thể, kiểm soát tiếp cận vật liệu và thiết bị hạt nhân trong kho và trong quá trình vận chuyển theo quy định.
4. Đối với việc triển khai thi công, lắp đặt tại điểm a khoản 1 Điều này cần đặc biệt xem xét:
a) Các hạng mục khó phát hiện hoặc khó khắc phục khi nhà máy đã bước vào vận hành thử có nhiên liệu, bao gồm: móng và kết cấu quan trọng đối với an toàn; kết cấu bao che, biên che chắn và biên ngăn giữ phóng xạ; hệ thống thu, xả nước làm mát; bộ phận bên trong bình, bể, khoang chứa vật liệu phân hạch hoặc vật liệu phóng xạ; thiết bị sử dụng trong khu vực bức xạ; hệ thống điều khiển, bảo vệ và cấp điện quan trọng đối với an toàn; 
b) Các khu vực, hệ thống, bộ phận sẽ không còn tiếp cận được sau khi hoàn thành xây dựng, đặc biệt là các bộ phận chôn trong móng hoặc kết cấu công trình; việc kiểm soát vệ sinh công nghiệp, bảo quản và bảo vệ cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng đối với an toàn trong quá trình thi công.
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	Điều 23. Nội dung thanh tra về vật liệu, thiết bị và các cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan đến an toàn 
1. Nguồn gốc, chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ vật liệu, kết quả kiểm tra không phá hủy, kết quả thử áp lực, chứng chỉ nghiệm thu xuất xưởng và các chứng chỉ liên quan của vật liệu, thiết bị sử dụng trong công trình, đặc biệt là các thiết bị thuộc hệ thống an toàn.
2. Việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vật liệu, thiết bị tại hiện trường bảo đảm đúng quy định kỹ thuật và điều kiện bảo đảm chất lượng. 
3. Việc thiết kế, chế tạo các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng với an toàn của lò phản ứng:
a) Việc chuyển tải yêu cầu kỹ thuật từ thiết kế sang tài liệu chế tạo và thi công: bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiêu chí nghiệm thu;
b) Hồ sơ hàn tại hiện trường cho mối hàn SSCs cấp 1, cấp 2: chứng chỉ thợ hàn, quy trình hàn, kết quả kiểm tra không phá hủy;
c) Hồ sơ lắp đặt và đấu nối hệ thống đo lường và điều khiển, hệ thống bảo vệ lò, hệ thống điện dự phòng;
d) Xác minh năng lực và sự phù hợp của các nhà thầu phụ thiết kế, chế tạo được lựa chọn.
4. Tính toàn vẹn và khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế của biên che chắn, biên ngăn giữ phóng xạ, hệ thống thông gió, hệ thống điện dự phòng, hệ thống điều khiển và bảo vệ lò phản ứng. 
5. Cấu hình hoàn công của cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng đối với an toàn so với bản vẽ thiết kế, hồ sơ thẩm định và giả định trong báo cáo phân tích an toàn; mọi sai lệch phải được phân tích, chấp thuận theo thẩm quyền và cập nhật vào hồ sơ hoàn công.
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	Điều 24. Nội dung thanh tra về bảo đảm nhân lực, an toàn bức xạ và an toàn lao động trong quá trình xây dựng 
1. Việc duy trì các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, năng lực chuyên môn, phân công trách nhiệm của nhân sự thực hiện các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu, giám sát chất lượng và xử lý sự không phù hợp đối với các hạng mục quan trọng đối với an toàn ; chứng chỉ hành nghề và điều kiện làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân thực hiện các công việc liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an toàn lao động và bảo hộ cá nhân.
2. Việc thực hiện quy định về an toàn bức xạ và an toàn lao động:
a) Quản lý, lưu giữ và sử dụng nguồn phóng xạ dùng cho kiểm tra không phá hủy tại công trường bao gồm các nội dung theo quy định tại Mục 2 Chương II của Thông tư này;
b) Kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ trong giai đoạn lắp đặt thiết bị đã tiếp xúc phóng xạ (nếu có);
c) Xây dựng, duy trì và thúc đẩy văn hóa an toàn trong toàn bộ quá trình thi công xây dựng.
3. Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	 Tiểu mục 3 
Thanh tra, kiểm tra giai đoạn vận hành thử, vận hành 
và chấm dứt hoạt động

	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
[bookmark: dieu_89]Điều 89. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn vận hành thử, vận hành
[bookmark: dc_28][bookmark: tc_79]1. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn vận hành thử, vận hành thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Năng lượng nguyên tử, khoản 1 Điều 86 Nghị định này và các nội dung sau:
a) Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lập, đề nghị phê duyệt và triển khai chương trình vận hành thử;
b) Hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
c) Năng lực bảo đảm tổ chức việc vận hành thử của chủ đầu tư;
d) Việc báo cáo kết quả vận hành thử; thay đổi về chỉ tiêu kỹ thuật, điều kiện và giới hạn vận hành so với thiết kế khi xây dựng;
đ) Trách nhiệm bảo đảm nguồn lực cho việc vận hành an toàn;
e) Biện pháp bảo đảm tài chính để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong suốt quá trình vận hành và chấm dứt hoạt động;
g) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 1 Điều này.

	Điều 25. Nội dung thanh tra trong giai đoạn vận hành thử, vận hành nhà máy điện hạt nhân 
1. Nội dung thanh tra trong giai đoạn vận hành thử bao gồm:
a) Trách nhiệm của chủ đầu tư trong lập, đề nghị phê duyệt và triển khai chương trình vận hành thử: kiểm tra hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình vận hành thử, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thử, việc thực hiện các điều kiện của giấy phép vận hành thử; xem xét tiến độ thực hiện từng bước vận hành thử so với chương trình đã được phê duyệt, giấy phép vận hành thử đã được cấp; xem xét các điều chỉnh chương trình và việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
b) Hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng: kiểm tra hồ sơ thực hiện hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong giai đoạn vận hành thử; xem xét kết quả kiểm tra nội bộ và các biện pháp khắc phục sai lệch, không phù hợp được phát hiện; xem xét kết quả rà soát, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng;
c) Năng lực bảo đảm tổ chức vận hành thử của chủ đầu tư: hồ sơ chứng chỉ, năng lực chuyên môn, phân công trách nhiệm của đội ngũ thực hiện vận hành thử; xem xét việc tổ chức thực hiện từng bước vận hành thử;
d) Việc tuân thủ giới hạn và điều kiện vận hành: kiểm tra kết quả thử nghiệm các hệ thống, cấu trúc và bộ phận quan trọng về an toàn; xem xét hồ sơ sai lệch so với điều kiện và giới hạn vận hành được phê duyệt, biện pháp khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
đ) Báo cáo kết quả vận hành thử và thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật, điều kiện và giới hạn vận hành so với thiết kế:  việc báo cáo kết quả vận hành thử theo quy định; kiểm tra hồ sơ đánh giá an toàn đối với các thay đổi; xem xét việc phê duyệt và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ các thay đổi phát sinh trong quá trình vận hành thử;
e) Báo cáo sự kiện, sự cố và biện pháp xử lý: kiểm tra hồ sơ các sự kiện và sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử; việc thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền, phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn;
g) Trách nhiệm bảo đảm nguồn lực cho vận hành thử an toàn: kiểm tra hồ sơ bố trí và đảm bảo nguồn lực tài chính, nhân lực, vật tư kỹ thuật để triển khai đầy đủ chương trình vận hành thử;
h) Biện pháp bảo đảm tài chính và duy trì kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ: kiểm tra tình trạng thực hiện biện pháp bảo đảm tài chính theo quy định; xem xét việc duy trì và cập nhật kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ;
i) Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ thực hiện theo quy định tại khoản 3 ,4, 5, 6 Điều 7, khoản 1, 4 Điều 8, Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Thông tư này. Việc thực hiện các quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư này; 
k) Việc thực hiện các quy định về nâng cấp, cải tạo: việc thiết lập, duy trì và thực hiện chương trình quản lý nâng cấp, cải tạo; phân loại nâng cấp, cải tạo theo mức độ quan trọng về an toàn và việc lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đối với các nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn và các thay đổi về điều kiện và giới hạn vận hành; việc thực hiện quy trình nâng cấp, cải tạo theo trình tự quy định; việc quản lý, giám sát nhà thầu tham gia nâng cấp, cải tạo bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng theo quy định;
k) Tình trạng thực hiện kiến nghị, yêu cầu từ các cuộc thanh tra trước: xem xét hồ sơ thực hiện các kiến nghị và yêu cầu khắc phục của các cuộc thanh tra trước đó (nếu có);
l) Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Nội dung thanh tra trong giai đoạn vận hành nhà máy điện hạt nhân bao gồm:
a) Kiểm tra hiệu lực của giấy phép vận hành và việc tuân thủ các điều kiện của giấy phép; 
b) Hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng trong vận hành: kiểm tra hồ sơ thực hiện chương trình quản lý an toàn và chương trình bảo đảm chất lượng; xem xét kết quả kiểm tra nội bộ và các biện pháp khắc phục sai lệch, không phù hợp được phát hiện; xem xét kết quả rà soát, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng;
c) Tuân thủ giới hạn và điều kiện vận hành được phê duyệt: kiểm tra nhật ký vận hành nhằm phát hiện sai lệch so với điều kiện và giới hạn vận hành được phê duyệt, biện pháp khắc phục khi phát hiện có sự sai lệch và thời hạn khắc phục theo quy định; xem xét kết quả thử nghiệm, kiểm tra định kỳ các hệ thống, cấu trúc và bộ phận quan trọng về an toàn;
d) Báo cáo sự kiện, sự cố và biện pháp xử lý: kiểm tra hồ sơ các sự kiện và sự cố xảy ra trong kỳ thanh tra; xem xét phân tích nguyên nhân gốc rễ, bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục và phòng ngừa tái diễn;
đ) Năng lực nhân sự và đào tạo: kiểm tra hồ sơ chứng chỉ và phân công trách nhiệm của đội ngũ vận hành; xem xét kết quả đào tạo, huấn luyện và kiểm tra định kỳ năng lực nhân sự vận hành theo chương trình được phê duyệt;
e) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định tại khoản 3 ,4, 5, 6 Điều 7, khoản 1, 4 Điều 8, Điều 9 và khoản 1 Điều 10  Thông tư này; 
g) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải phóng xạ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này ;
h) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quan trắc phóng xạ môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư này ;
i) Bảo đảm an ninh hạt nhân: kiểm tra hồ sơ thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh và kết quả kiểm kê vật liệu hạt nhân định kỳ; xem xét kết quả diễn tập ứng phó sự cố an ninh theo quy định;
k) Ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân: kiểm tra tình trạng duy trì sẵn sàng ứng phó; xem xét kết quả diễn tập và điều chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố phù hợp theo yêu cầu pháp luật;
l) Biện pháp bảo đảm tài chính và cập nhật kế hoạch chấm dứt hoạt động: kiểm tra việc duy trì biện pháp bảo đảm tài chính; xem xét việc cập nhật kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ theo quy định;
m) Tình trạng thực hiện kiến nghị, yêu cầu từ các cuộc thanh tra trước: xem xét hồ sơ thực hiện các kiến nghị và yêu cầu khắc phục của các cuộc thanh tra trước đó (nếu có).
n) Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết khoản 1 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng trên quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và tham khảo IAEA GSG 13

	[bookmark: dieu_90]Nghị định số 332/2025/NĐ-Cp
Điều 90. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn chấm dứt hoạt động
[bookmark: tc_80]1. Nội dung thanh tra, kiểm tra đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong giai đoạn chấm dứt hoạt động đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định này và các nội dung sau:
a) Trách nhiệm của tổ chức vận hành trong việc lập chấm dứt hoạt động;
b) Việc thực hiện kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
c) Việc bảo đảm tài chính cho chấm dứt hoạt động;
d) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khoản 1 Điều này.

	Điều 26.	Nội dung thanh tra trong giai đoạn chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân
1. Trách nhiệm của tổ chức vận hành trong lập và cập nhật kế hoạch chấm dứt hoạt động: kiểm tra hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch chấm dứt hoạt động; xem xét các điều chỉnh kế hoạch (nếu có) và việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện.
2. Việc thực hiện kế hoạch chấm dứt hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: kiểm tra tiến độ thực hiện từng giai đoạn tháo dỡ; xem xét hồ sơ các hoạt động tháo dỡ đã hoàn thành so với kế hoạch; xem xét kết quả đánh giá ảnh hưởng an toàn của từng hoạt động tháo dỡ trước khi thực hiện.
3. Việc duy trì an toàn trong quá trình tháo dỡ: kiểm tra tình trạng các hệ thống, cấu trúc và bộ phận quan trọng về an toàn còn duy trì hoạt động; xem xét kết quả thử nghiệm, bảo dưỡng định kỳ; xem xét hồ sơ duy trì hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn tháo dỡ.
4. Việc quản lý, phân loại, xử lý và lưu giữ chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình tháo dỡ: kiểm tra hồ sơ phân loại chất thải phóng xạ theo quy định; xem xét kết quả kiểm kê chất thải phóng xạ, phương án xử lý và quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng còn tại cơ sở theo quy định.
5. Kết quả quan trắc phóng xạ môi trường trong quá trình tháo dỡ: kiểm tra báo cáo kết quả quan trắc phóng xạ môi trường định kỳ và kết quả đo đạc tại các khu vực tháo dỡ; xem xét việc thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện bất thường.
6. Kiểm tra việc bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ quy định tại Điều 7 Thông tư này.  
7. Năng lực nhân sự trong giai đoạn tháo dỡ: kiểm tra hồ sơ đào tạo, chứng chỉ và phân công trách nhiệm của đội ngũ nhân sự tháo dỡ; xem xét hồ sơ duy trì và thực hiện chương trình đào tạo đặc thù cho công việc tháo dỡ.
8. Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với từng giai đoạn tháo dỡ: kiểm tra hồ sơ thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh được điều chỉnh phù hợp với từng bước tháo dỡ; xem xét kết quả kiểm kê vật liệu hạt nhân còn tại cơ sở theo quy định.
9. Việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trong quá trình tháo dỡ quy định tại Điều 13  Thông tư này.
10. Việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ quá trình chấm dứt hoạt động: kiểm tra hồ sơ xác nhận biện pháp bảo đảm tài chính; xem xét báo cáo cập nhật chi phí tháo dỡ thực tế so với kế hoạch và kết quả thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính theo quy định.
11. Việc thực hiện kiến nghị, yêu cầu từ các cuộc thanh tra trước: xem xét hồ sơ thực hiện các kiến nghị và yêu cầu khắc phục của các cuộc thanh tra trước đó (nếu có).
12. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.
	Hhướng dẫn khoản 1 Điều 90

 Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN 

	Tương tự đối với NMĐHN (tại Nghị định 332/2025 NĐ-CP)
	Mục 3
NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc227847190]Tiểu mục 1
Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn khảo sát, lựa chọn 
địa điểm, xây dựng

	
	Điều 27. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn khảo sát, lựa chọn địa điểm
Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn khảo sát, lựa chọn địa điểm cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu theo các quy định tại các Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Thông tư này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
	Hướng dẫn khoản 2 Điều 87 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Tương tự đối với NMĐHN

	
	Điều 28. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn xây dựng 
Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu theo các quy định tại các Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 24 của Thông tư này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
	Hướng dẫn khoản 2 Điều 88 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Tương tự đối với NMĐHN

	
	Tiểu mục 2
Thanh tra, kiểm tra giai đoạn vận hành thử

	
	Điều 29. Nội dung thanh tra về phê duyệt chương trình vận hành thử, cấp giấy phép vận hành thử, thực hiện các điều kiện của giấy phép
1.	Việc đề nghị phê duyệt, cấp giấy phép và thực hiện các điều kiện của giấy phép vận hành thử.
2.	Việc tuân thủ nội dung của chương trình vận hành thử đã được phê duyệt:
a)	Việc thực hiện và kết quả vận hành thử không có nhiên liệu hạt nhân và vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân;
b)	Việc thực hiện và kết quả kiểm tra khả năng vận hành cũng như sự phù hợp với thiết kế của từng hệ thống và tổng thể các hệ thống;
c)	Việc xây dựng, thực hiện và cập nhật các quy trình, báo cáo kết quả thử nghiệm theo chương trình vận hành thử; 
d)	Việc vận hành thử đối với các thiết bị thí nghiệm đặc biệt đã được sử dụng, thiết bị mới và các sửa đổi so với thiết kế ban đầu.
3. Việc thực hiện chương trình thử nghiệm tại từng mức công suất đúng theo nội dung đã được phê duyệt; ghi nhận và xử lý sai lệch so với tiêu chí chấp nhận.
4. Việc tuân thủ giới hạn và điều kiện vận hành trong suốt giai đoạn vận hành thử.
5. Việc báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý về các sai lệch, sự kiện phát sinh trong vận hành thử theo quy định.
7. Kết quả vận hành thử có nhiên liệu và vận hành thử không có nhiên liệu, so sánh với báo cáo phân tích an toàn.
8. Tính hiệu quả hệ thống quản lý trong giai đoạn chuyển tiếp từ xây dựng sang vận hành.
9. Chương trình hành động khắc phục đối với các tồn tại phát sinh trong vận hành thử. 
10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
	Hướng dẫn điểm a, g khoản 1 Điều 89 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Dự thảo TT quy định về an toàn LPƯNC

	
	Điều 30. Nội dung thanh tra về trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức vận hành về hệ thống quản lý, tổ chức và nhân sự, văn hóa an toàn, an ninh
1. Việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy định, bao gồm cả việc đo lường, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập và quản lý sự không phù hợp.
2. Việc thiết lập cơ cấu tổ chức vận hành theo thuyết minh tại báo cáo phân tích an toàn; việc phân công trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân trong quá trình vận hành thử.
3. Việc đào tạo, đề nghị cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ, bảo đảm các giấy chứng nhận, chứng chỉ phù hợp với công việc được giao và còn hiệu lực.
4. Việc thiết lập các yêu cầu năng lực cụ thể, triển khai đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và thực hiện đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. 
5. Việc xây dựng và quản lý hệ thống quản lý vận hành, các quy trình và hoạt động, bao gồm cả quy trình vận hành thông thường và các quy trình vận hành khẩn cấp, việc quản lý sự cố nghiêm trọng. 
6. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận theo cấp độ trong giai đoạn vận hành thử.
7. Đánh giá các chỉ số ban đầu của văn hóa an toàn: thái độ đặt câu hỏi, báo cáo sự kiện, vai trò lãnh đạo trong an toàn.
	Hướng dẫn Điểm b, c, d, e khoản 1 Điều 89 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Dự thảo TT quy định về an toàn LPƯNC
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13

	
	Điều 31. Nội dung thanh tra về an toàn bức xạ
1. Kiểm tra, xác minh việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư này .
	Hướng dẫn điểm g khoản 1 Điều 89 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP; 

Nội dung được xây dựng dựa trên Nghị định số 316/2025/NĐ-CP; Dự thảo TT LPƯHNNC, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP (Chương III); và Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN 

	
	Điều 32. Nội dung thanh tra về chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, an ninh hạt nhân, việc quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Việc thực hiện các quy định về chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, an ninh hạt nhân theo quy định tại Điều 13 Thông tư này .
2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường:
a) Việc xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc phóng xạ môi trường theo quy định:
Nội dung, tần suất quan trắc theo quy định;
Việc thực hiện chương trình quan trắc: việc bảo đảm đối tượng và tần suất quan trắc phóng xạ môi trường định kỳ theo quy định; kết quả quan trắc trực tiếp, việc lấy mẫu môi trường, kết quả phân tích mẫu môi trường.
b) Việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc phóng xạ môi trường, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo theo quy định;
c) Việc bảo đảm cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường;
d) Việc quản lý và chia sẻ dữ liệu quan trắc phóng xạ trên Nền tảng số quốc gia; việc phát hiện và xử lý thông tin khi phát hiện giá trị quan trắc có dấu hiệu vượt ngưỡng cảnh báo phóng xạ môi trường;
đ) Việc báo cáo, cung cấp dữ liệu quan trắc môi trường cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia theo quy định;
e) Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường.
	Hướng dẫn chi tiết điểm g khoản 1 Điều 89 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP
Nội dung được xây dựng dựa trên Nghị định số 316/2025/NĐ-CP; Dự thảo TT LPƯHNNC, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP (Chương III); và Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN 

	
	Điều 33. Nội dung thanh tra về cập nhật hồ sơ và tài liệu liên quan đến vận hành an toàn lò phản ứng
Kiểm tra, xác minh việc lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này và các hồ sơ khác liên quan đến vận hành an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d khoản 1 Điều 89 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

	
	Tiểu mục 3
Thanh tra, kiểm tra giai đoạn vận hành

	
	
	

	
	Điều 34. Nội dung thanh tra về cấp giấy phép vận hành, thực hiện các điều kiện của giấy phép, hệ thống quản lý, văn hóa an toàn, an ninh
1. Việc thực hiện quy định về đề nghị cấp giấy phép và việc tuân thủ các điều kiện của giấy phép được cấp:
a) Việc tuân thủ quy định về thời hạn của giấy phép, đề nghị sửa đổi, gia hạn giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
b) Nội dung được cấp phép, việc thực hiện các điều kiện của giấy phép;
2. Việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.
3. Tính hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng: việc thực hiện cam kết của lãnh đạo, việc quản lý tài liệu, việc đánh giá nội bộ, việc học hỏi kinh nghiệm vận hành.
4. Việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động khắc phục đối với các tồn tại phát hiện trong quá trình vận hành: việc điều tra nguyên nhân gốc, tiến độ và hiệu quả khắc phục.
5. Việc xây dựng, thực hiện và cập nhật chương trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đối với các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn; chương trình quan trắc phóng xạ môi trường; chương trình quản lý lão hóa.
6. Việc duy trì văn hóa an toàn, an ninh hạt nhân: cam kết của lãnh đạo cấp cao, thái độ đặt câu hỏi, báo cáo tự nguyện, môi trường làm việc an toàn.
7. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 35. Nội dung thanh tra về vận hành an toàn lò phản ứng
1. Việc xây dựng và duy trì cơ cấu tổ chức vận hành, cơ chế quản lý nội bộ, cơ chế giám sát độc lập nội bộ; phân công trách nhiệm cho các bộ phận, cá nhân theo báo cáo phân tích an toàn.
2. Việc xây dựng cơ cấu tổ chức với các thành phần theo quy định.
3. Việc đào tạo và bảo đảm trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Việc xây dựng quy định nội bộ, phân công trách nhiệm, quyền hạn đối với lãnh đạo, vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn đối với nhân viên.
5. Việc xây dựng quy trình đào tạo nhân viên vận hành, bao gồm: chương trình đào tạo, thực tập, kiểm tra định kỳ, rèn luyện kỹ năng thực hành điều khiển cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và vận hành thiết bị thí nghiệm, tập huấn thao tác trong trường hợp xảy ra tình huống vận hành dự kiến, tình huống sự cố; đào tạo về văn hóa an toàn.
6. Việc xác định giới hạn thiết kế và điều kiện vận hành an toàn.
7. Việc xây dựng và thực hiện các quy trình: 
a) Nạp nhiên liệu và đưa lò phản ứng đến trạng thái tới hạn;
b) Thay đảo nhiên liệu;
c) Khởi động, thay đổi công suất và vận hành có công suất;
d) Hiệu chỉnh thanh điều khiển;
đ) Đo và theo dõi mức dự trữ độ phản ứng;
e) Hiệu chỉnh các kênh kiểm soát phân bố thông lượng nơtron;
g) Xác định công suất cơ sở lò phản ứng và hiệu chỉnh các kênh đo của hệ thống điều khiển; 
h) Hành động của nhân viên trong trường hợp có tín hiệu cảnh báo;
i) Hành động của nhân viên trong trường hợp có kích hoạt hệ thống bảo vệ;
k) Dừng lò theo kế hoạch và tắt các thiết bị;
l) Xử lý vật liệu hạt nhân;
m) Xử lý chất phóng xạ và chất thải phóng xạ;
n) Các quy trình khác trong trường hợp thực hiện công việc nguy hiểm liên quan đến bức xạ và hạt nhân.
8. Việc xây dựng hướng dẫn sử dụng hệ thống, thiết bị công nghệ và thiết bị thí nghiệm, trong đó có chỉ dẫn thao tác đối với vận hành bình thường, tình huống vận hành dự kiến và quy trình thao tác khi xảy ra các sự cố trong cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế.
9. Việc xây dựng và thực hiện quy trình lưu trữ và bảo quản hồ sơ vận hành; lưu trữ tài liệu thiết kế, hồ sơ chế tạo thiết bị, biên bản và báo cáo thử nghiệm, hồ sơ bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa hệ thống an toàn và hệ thống quan trọng về an toàn thuộc nhóm an toàn cấp 1 và cấp 2 trong suốt vòng đời của cơ sở lò phản ứng. 
10. Việc điều tra, nghiên cứu các tình huống tiệm cận sự cố, sự cố đã từng xảy ra; xây dựng và thực hiện biện pháp ngăn ngừa lặp lại các tình huống tiệm cận sự cố, sự cố tương tự.
11. Việc xây dựng và thực hiện quy trình thu thập, xử lý, phân tích, hệ thống hóa và lưu trữ thông tin về những tình huống vận hành dự kiến của cơ sở lò phản ứng trong suốt quá trình vận hành và khi chuyển giao cơ sở lò phản ứng cho tổ chức khác.
12. Việc thực hiện kiểm soát nội bộ việc bảo đảm an toàn, bảo vệ thực thể và phải đưa kết quả kiểm tra vào báo cáo thực trạng an toàn của cơ sở lò phản ứng.
13. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 36. Nội dung thanh tra về bảo trì, bảo dưỡng, thử nghiệm định kỳ và kiểm tra thiết bị, hệ thống khi đang vận hành
1. Việc xây dựng, thực hiện và cập nhật hệ thống quy trình bảo trì và bảo dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật nước ngoài được áp dụng và điều kiện cụ thể của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng.
2. Chương trình bảo trì, bảo dưỡng các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng đối với an toàn; kết quả bảo trì, bảo dưỡng.
3. Việc thử nghiệm định kỳ các hệ thống an toàn theo kế hoạch; ghi nhận và xử lý khi thử nghiệm thất bại.
4. Chương trình kiểm tra thiết bị, hệ thống khi đang vận hành: kết quả kiểm tra không phá hủy (nếu có).
5. Việc quản lý lão hóa cấu trúc, hệ thống và bộ phận:
a) Việc xây dựng chương trình quản lý lão hoá, các quy trình kiểm tra;
b) Kết quả thực hiện chương trình quản lý lão hoá; 
c) Việc lập danh sách thiết bị bị lão hóa được theo dõi, biện pháp giảm thiểu;
d) Kế hoạch thay thế, sửa chữa đối với các thiết bị bị lão hoá.
6. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 37. Nội dung thanh tra về an toàn bức xạ
Kiểm tra, xác minh việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 38. Nội dung thanh tra về chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, an ninh hạt nhân, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
1. Việc thực hiện các quy định về chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, an ninh hạt nhân theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 
2. Việc thực hiện các quy định về an ninh hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 
3. Việc thực hiện các quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư này. 
4. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 39. Nội dung thanh tra về việc lập, gửi báo cáo thực trạng an toàn và báo cáo tổng thể theo quy định
1. Việc gửi báo cáo thực trạng an toàn định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này; báo cáo khi có hiện tượng bất thường.
2. Việc lập và gửi báo cáo an toàn tổng thể 10 năm:
a) Việc chấp hành quy định về thời hạn gửi báo cáo;
b) Tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong báo cáo;
c) Tính chính xác của các nội dung trong báo cáo so với thực tế.
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	Điều 40. Nội dung thanh tra về nâng cấp, cải tạo lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
1. Việc thiết lập và duy trì chương trình quản lý nâng cấp, cải tạo của tổ chức vận hành.
2. Việc đề nghị phê duyệt nâng cấp, cải tạo:.	Comment by Diu Nguyen: Câu dẫn bị cụt

a) Việc đề nghị phê duyệt nâng cấp, cải tạo;
b) Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch nâng cấp, cải tạo;
c) Việc đánh giá an toàn khi thực hiện nâng cấp, cải tạo;
3. Kiểm tra, xác minh kết quả thử nghiệm sau nâng cấp, cải tạo.
4. Việc báo cáo kết quả, việc đề nghị phê duyệt trước khi vận hành lại:
a) Việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép vận hành trở lại sau nâng cấp theo quy định;
b) Nội dung đề nghị cho phép vận hành lại sau nâng cấp: việc đánh giá, phân tích an toàn sau khi nâng cấp; 
c) Việc thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi vận hành lại;
d) Kết quả thực hiện nâng cấp trong báo cáo so với thực tế;
đ) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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	Điều 41. Việc thực hiện quy định trong thời gian thực hiện bảo dưỡng lớn, dừng hoạt động dài hạn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
1. Việc chấp hành các quy định trong trường hợp dừng hoạt động dài hạn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu:
a) Việc lập và đề nghị phê duyệt kế hoạch dừng hoạt động dài hạn; 
b) Việc triển khai, thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Công tác bảo dưỡng:
a) Việc lập và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng lớn: phạm vi công việc, đánh giá rủi ro, phân bổ nguồn lực;
b) Việc quản lý nhà thầu ngoài trong bảo dưỡng lớn: năng lực, đào tạo an toàn bức xạ, giám sát thực hiện;
c) Việc kiểm soát công việc và phê duyệt của tổ chức vận hành cho phép thực hiện công việc trong điều kiện dừng hoạt động lò phản ứng.
3. An toàn lò trong trạng thái dừng hoạt động dài hạn:
a) Việc duy trì kiểm soát độ phản ứng dưới tới hạn và làm mát vùng hoạt lò phản ứng trong suốt thời gian dừng hoạt động dài hạn;
b) Việc quản lý và làm mát bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng.
4. Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong quá trình bảo dưỡng lớn, dừng lò dài hạn.
5. iệc nghiệm thu và sẵn sàng khởi động lại:
a) Việc thực hiện thử nghiệm, nghiệm thu sau bảo dưỡng cho các hệ thống, thiết bị và bộ phận đã được bảo trì;
b) Việc giải quyết đầy đủ danh sách các tồn tại trước khởi động lại;
c) Việc thực hiện đánh giá tính sẵn sàng khởi động lại của cơ sở.
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	Điều 42. Nội dung thanh tra về khai thác lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
1. Việc kiểm soát, xem xét phê duyệt mọi thay đổi, lắp đặt, tháo dỡ hoặc thí nghiệm có khả năng ảnh hưởng đến an toàn. 
2. Việc thực hiện quy định về chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ các thay đổi, lắp đặt, tháo dỡ hoặc thí nghiệm có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hạt nhân.
3. Việc duy trì trạng thái an toàn của lò phản ứng, bảo đảm các hệ thống, cấu trúc và bộ phận quan trọng về an toàn hoạt động trong giới hạn và điều kiện vận hành đã được phê duyệt.
4. Việc đánh giá và phân loại hoạt động khai thác, thí nghiệm, chiếu xạ, lắp đặt hoặc tháo dỡ thiết bị, mẫu thử trong hoặc lân cận vùng hoạt của lò phản ứng theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn.
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Thanh tra, kiểm tra giai đoạn chấm dứt hoạt động

	
	Điều 43. Nội dung thanh tra về trách nhiệm của tổ chức vận hành, hệ thống quản lý; việc chấp hành quy định về cấp giấy phép chấm dứt hoạt động
1. Việc thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi dừng hoạt động vĩnh viễn theo quy định. 
2. Việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động và việc thực hiện các điều kiện của giấy phép chấm dứt hoạt động theo quy định.
3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn chấm dứt hoạt động: 
a) Việc ban hành, duy trì và cập nhật tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với thực trạng giai đoạn tháo dỡ; thẩm quyền ký ban hành, trình tự sửa đổi, bổ sung theo quy định;
b) Việc xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng đối với các hoạt động quan trọng về an toàn trong quá trình tháo dỡ. 
c) Việc thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ về hệ thống quản lý chất lượng; theo dõi tiến độ và hiệu quả thực hiện các khuyến nghị cải tiến từ đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài; 
d) Việc xây dựng và vận hành chương trình hành động khắc phục: chất lượng điều tra nguyên nhân gốc rễ, tiến độ và hiệu quả khắc phục các tồn tại phát sinh trong quá trình tháo dỡ. 
4. Việc vận hành hệ thống kiểm soát thay đổi kỹ thuật trong quá trình tháo dỡ, bao gồm:
a) Việc nhận diện, phân tích tác động an toàn và phê duyệt theo thẩm quyền đối với các thay đổi kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng đến an toàn so với kế hoạch đã được phê duyệt;
b) Việc cập nhật tài liệu kỹ thuật, báo cáo đánh giá an toàn và hồ sơ tháo dỡ tương ứng sau khi thực hiện thay đổi;
5. Việc duy trì cơ cấu tổ chức và năng lực nhân sự, bao gồm: 
a) Việc duy trì cơ cấu tổ chức vận hành, phân công trách nhiệm an toàn rõ ràng, cơ chế giám sát độc lập nội bộ phù hợp với yêu cầu của giấy phép chấm dứt hoạt động;
b) Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, duy trì và kiểm soát năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự thực hiện tháo dỡ, bao gồm hồ sơ đào tạo, chứng chỉ chuyên môn và kế hoạch bảo đảm kế thừa chuyên môn đối với vị trí nhân sự chủ chốt;
c) Việc giám sát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và năng lực của các tổ chức thầu phụ tham gia hoạt động tháo dỡ; cơ chế báo cáo sự không phù hợp từ nhà thầu lên tổ chức vận hành theo quy định.
6. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ tháo dỡ, bao gồm: 
a) Việc ban hành và cập nhật các quy trình tháo dỡ, hướng dẫn an toàn phóng xạ, quy trình quản lý chất thải phóng xạ theo thực trạng từng giai đoạn tháo dỡ;
b) Việc kiểm soát tài liệu bảo đảm chỉ sử dụng phiên bản tài liệu đang có hiệu lực tại nơi thực hiện công việc.
7. Việc thực hiện tự đánh giá định kỳ về an toàn và quản lý kinh nghiệm vận hành, bao gồm: 
a) Việc thực hiện tự đánh giá định kỳ về an toàn trong quá trình tháo dỡ theo kế hoạch được phê duyệt; theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến nghị cải tiến;
b) Việc thu thập, phân tích nguyên nhân, phổ biến bài học kinh nghiệm từ các sự cố, bất thường phát sinh trong quá trình tháo dỡ; việc áp dụng kinh nghiệm từ các cơ sở tương tự trong nước và quốc tế.
8. Kiểm tra việc thực hiện các trách nhiệm của tổ chức vận hành trong việc bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ cho tất cả các giai đoạn của quá trình tháo dỡ;
9. Kiểm tra việc lập, lưu trữ và giao nộp hồ sơ theo quy định , bao gồm: lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ kỹ thuật tháo dỡ, nhật ký và biên bản thực hiện các công việc quan trọng về an toàn trong quá trình tháo dỡ;
10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 90 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 10, 44, 45 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Mục 1 Chương VI Thông tư số 07/2026/TT-BKHCN /TT-BKHCN + Khoản 1–3 Điều 8 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP/2025
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 14, Appendix IV

	
	Điều 44. Nội dung thanh tra việc thực hiện kế hoạch tháo dỡ và quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng
1. Việc thực hiện kế hoạch chấm dứt hoạt động được phê duyệt, bao gồm:
a) Việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện tháo dỡ theo phạm vi, phương pháp và tiến độ quy định;
b) Việc đánh giá tác động an toàn, phê duyệt và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi kỹ thuật có ảnh hưởng đến an toàn so với kế hoạch đã được duyệt;
c) Việc khắc phục các tồn tại phát sinh trong quá trình tháo dỡ.
2. Việc thực hiện quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong bể chứa làm mát, bao gồm:
a) Việc duy trì dưới tới hạn và làm mát nhiên liệu; quan trắc phóng xạ và giám sát thông số an toàn bể chứa trong toàn bộ thời gian tháo dỡ;
b) Việc thực hiện kế hoạch chuyển nhiên liệu theo tiến độ được phê duyệt.
3. Việc thực hiện kế toán hạt nhân, kiểm kê vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn trong suốt quá trình tháo dỡ theo quy định của pháp luật.
4. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d khoản 1 Điều 90 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 49 Luật NLNT, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

	Nghị định số 316/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật NLNT về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Giám sát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân
1. Nguyên tắc giám sát:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch;
c) Ngăn ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn;
d) Lưu giữ kết quả giám sát;
đ) Không gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
e) Việc giám sát phải áp dụng phương pháp tiếp cận theo cấp độ để xác định mức độ, tần suất, phạm vi và phương thức giám sát phù hợp đối với từng hạng mục, hệ thống, hoạt động theo mức độ rủi ro về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.
2. Hình thức và tổ chức giám sát:
a) Hình thức giám sát bao gồm: trực tiếp tại hiện trường; kiểm tra hồ sơ và tài liệu; giám sát trực tuyến;
b) Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có trách nhiệm: thiết lập văn phòng giám sát trong các giai đoạn xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động; xây dựng chương trình giám sát chi tiết.
3. Quyền hạn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia:
a) Tiếp cận các khu vực làm việc, thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân;
b) Lập biên bản làm việc, yêu cầu, kiến nghị khắc phục, quy định thời hạn khắc phục trong trường hợp phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân;
c) Tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân;
d) Trưng cầu giám định, mời chuyên gia và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.
4. Trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức vận hành:
a) Xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống giám sát trực tuyến tại nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm truyền đầy đủ, chính xác và liên tục dữ liệu về vận hành, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân tới cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia để giám sát, phân tích và cảnh báo từ xa;
b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp và tạo điều kiện cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tiếp cận hiện trường theo yêu cầu;
c) Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị khắc phục của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
5. Trách nhiệm của văn phòng giám sát:
a) Giám sát trực tiếp và thường xuyên;
b) Báo cáo định kỳ và khi được yêu cầu cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia về tình trạng an toàn, an ninh của nhà máy điện hạt nhân;
c) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường và kiểm soát chất lượng;
d) Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, thanh sát hạt nhân.
6. Báo cáo và công khai thông tin:
a) Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia lập báo cáo giám sát định kỳ hằng quý và báo cáo đột xuất khi có sự cố, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Công khai thông tin giám sát không thuộc danh mục bí mật nhà nước.
7. Chi phí cho hoạt động giám sát được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước.
8. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về hoạt động giám sát đối với nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

	Điều 45. Nội dung thanh tra về tẩy xạ và tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
1. Việc thực hiện tẩy xạ thiết bị, đường ống, cấu trúc và kết cấu, bao gồm:
a) Việc thực hiện tẩy xạ từng hạng mục theo phương pháp, quy trình và tiêu chí được phê duyệt;
b) Việc đo đạc, xác nhận mức độ nhiễm xạ đáp ứng tiêu chí trước khi tiến hành tháo dỡ từng hạng mục.
2. Việc thực hiện tháo dỡ và kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ trong quá trình tháo dỡ, bao gồm:
a) Việc thực hiện đánh giá an toàn cho từng bước tháo dỡ quan trọng theo điều kiện, trình tự được phê duyệt;
b) Việc thiết lập và duy trì vùng kiểm soát phóng xạ; kiểm soát nhiễm bẩn bề mặt và không khí trong khu vực tháo dỡ;
c) Việc kiểm soát ngăn ngừa phát tán chất phóng xạ sang khu vực không kiểm soát và ra môi trường trong quá trình tháo dỡ.
3. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết điểm b, d khoản 1 Điều 90 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP tham khảo IAEA GSG 13

	
	Điều 46. Nội dung thanh tra về an toàn bức xạ trong quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
1. Việc thực hiện quy định về an toàn bức xạ theo quy định tại các khoản 3 ,4, 5, 6 Điều 7, khoản 1, 4 Điều 8, Điều 9 và khoản 1 Điều 10  Thông tư này.
2. Việc thực hiện quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình tháo dỡ, bao gồm:
a) Việc phân loại, đặc trưng hóa, đóng gói và dán nhãn chất thải phóng xạ rắn, lỏng, khí phát sinh;
b) Việc lưu giữ tạm thời, vận chuyển đến cơ sở xử lý hoặc lưu giữ và bảo đảm truy xuất nguồn gốc đầy đủ trong toàn bộ quá trình quản lý chất thải phóng xạ.
3. Việc thực hiện chương trình quan trắc phóng xạ môi trường và giám sát xả thải trong suốt quá trình tháo dỡ, bao gồm:
a) Việc quan trắc phóng xạ môi trường theo tần suất và phương pháp quy định; so sánh với giá trị nền và giới hạn cho phép;
b) Việc giám sát và bảo đảm tuân thủ giới hạn xả thải phóng xạ ra môi trường theo giấy phép;
c) Việc báo cáo định kỳ kết quả quan trắc gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
4. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d khoản 1 Điều 90 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP tham khảo IAEA GSG 13

	
	Điều 47. Nội dung thanh tra việc thực hiện quy định về ứng phó sự cố và an ninh hạt nhân trong giai đoạn tháo dỡ 
1. Việc thực hiện quy định về ứng phó sự cố trong quá trình tháo dỡ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này .
2. Việc thực hiện kiểm soát an ninh hạt nhân, bảo vệ thực thể đối với nhiên liệu đã qua sử dụng và vật liệu hạt nhân trong suốt quá trình tháo dỡ.
	Hướng dẫn chi tiết điểm d khoản 1 Điều 90 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP tham khảo IAEA GSG 13

	
	[bookmark: _Toc227847216]Chương III
GIÁM SÁT AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN, LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU

	
	Điều 48. Giám sát trong giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm 
1. Đánh giá việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm theo tài liệu đã nộp cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Xác minh các thủ tục kiểm soát tài liệu, kiểm soát thiết bị đo, quản lý sai lệch và hành động khắc phục có được thực hiện nhất quán trên thực địa hay không.
2. Chứng kiến hoạt động khảo sát và thử nghiệm tại hiện trường và xác minh: thiết bị khảo sát có chứng chỉ hiệu chuẩn còn hiệu lực; việc tuân thủ quy trình được phê duyệt; nhân sự thực hiện đủ năng lực; dữ liệu được ghi chép đầy đủ, chính xác.
3. Quan sát độc lập, ghi nhận các điều kiện thực tế tại địa điểm và khu vực lân cận có thể ảnh hưởng đến an toàn bao gồm địa hình, hiện trạng dân cư, cơ sở công nghiệp, nguồn nguy hiểm tiềm ẩn, là cơ sở đối chiếu độc lập với báo cáo đánh giá địa điểm của chủ đầu tư.
4. Đánh giá hoạt động quan trắc: việc vận hành các trạm quan trắc địa chấn, khí tượng, thủy văn; vị trí đặt trạm và thông số thiết bị đo so với thiết kế được chấp thuận, việc hiệu chuẩn thiết bị đo; kiểm tra quy trình thu thập và lưu trữ số liệu quan trắc; nhật ký vận hành trạm.
5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của chương trình giám sát tại Điều 53 của Thông tư này.
	Quy định chi tiết khoản 8 Điều 7 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV

	
	Điều 49. Giám sát trong giai đoạn xây dựng 
Nội dung giám sát trong giai đoạn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các nội dung sau:
1. Đánh giá việc triển khai thực tế hệ thống quản lý chất lượng tại công trường và tại cơ sở chế tạo thiết bị so với tài liệu đã nộp (ngoại trừ đối với LPƯNC), kiểm tra hồ sơ chất lượng, kết quả thử nghiệm trong quá trình chế tạo và thi công, cụ thể:
a) Giám sát thực địa tại công trường và cơ sở chế tạo để quan sát trực tiếp việc áp dụng các thủ tục kiểm soát chất lượng, kiểm soát tài liệu, kiểm soát vật liệu và thiết bị đầu vào;
b) Xem xét hồ sơ chất lượng, biên bản nghiệm thu, kết quả thử nghiệm không phá hủy, chứng chỉ vật liệu và thiết bị; đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt;
c) Xác minh việc ghi chép, lưu trữ và kiểm soát hồ sơ chất lượng theo đúng quy trình đã nộp; xác minh cơ chế phát hiện, phân loại và xử lý sự không phù hợp đang được thực hiện hiệu quả.
2. Thực hiện giám sát tại các điểm dừng kỹ thuật và điểm chứng kiến theo chương trình giám sát chi tiết được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành.
3. Đánh giá tính đồng nhất giữa cấu trúc, hệ thống, bộ phận lắp đặt thực tế với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và tài liệu xuất xưởng; ghi nhận và phân loại sai khác có khả năng ảnh hưởng đến an toàn. Cụ thể:
a) Giám sát trực tiếp thực tế lắp đặt với bản vẽ thiết kế được phê duyệt; ưu tiên các hạng mục khó tiếp cận sau khi nhà máy đi vào vận hành;
b) Ghi nhận và phân loại sai khác theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn; yêu cầu chủ đầu tư có văn bản giải trình và phân tích tác động an toàn đối với sai khác có khả năng ảnh hưởng đến an toàn;
c) Xác minh các sai khác đã được xử lý theo đúng thẩm quyền, cập nhật vào hồ sơ hoàn công trước khi cho phép tiến hành bước tiếp theo.
4. Theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện hành động khắc phục mà chủ đầu tư đã cam kết.
5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của chương trình giám sát tại Điều 53 của Thông tư này.
	Quy định chi tiết khoản 8 Điều 7 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG-13 đoạn IV.4–IV.5; NRC Inspection Manual

	
	Điều 50. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử 
Nội dung giám sát giai đoạn vận hành thử thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các nội dung sau: 
1. Đánh giá chương trình vận hành thử được thực hiện theo đúng trình tự và điều kiện kỹ thuật được phê duyệt, cụ thể: 
a) Chứng kiến và quan sát trực tiếp từng bước thử nghiệm theo chương trình vận hành thử đã được phê duyệt; xác minh thứ tự thực hiện, điều kiện kỹ thuật đầu vào và tiêu chí chấp nhận được áp dụng đúng tại thực địa;
b) Xem xét nhật ký vận hành thử, kết quả thử nghiệm và biên bản ghi nhận sai lệch so với tiêu chí chấp nhận; xác minh các sai lệch đã được phân tích nguyên nhân, phê duyệt xử lý theo đúng thẩm quyền trước khi tiếp tục bước tiếp theo;
c) Đánh giá việc cập nhật quy trình vận hành, tài liệu kỹ thuật và báo cáo phân tích an toàn khi kết quả thử nghiệm thực tế có sai khác so với giả định thiết kế.
2. Thực hiện giám sát tại các điểm dừng kỹ thuật và điểm chứng kiến theo chương trình giám sát chi tiết đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành. 
3. Đánh giá độc lập mức phát thải phóng xạ và liều chiếu xạ nhân viên trong suốt quá trình vận hành thử; đề xuất lấy mẫu độc lập khi cần đánh giá kết quả quan trắc của tổ chức vận hành.
4. Đánh giá việc triển khai thực tế hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành thử so với tài liệu, cụ thể: 
a) Quan sát trực tiếp việc tổ chức, phân công trách nhiệm giữa các bộ phận vận hành, an toàn và kỹ thuật trong thực tế thực hiện chương trình vận hành thử; đối chiếu với cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm đã nộp trong hồ sơ cấp phép;
b) Xem xét hồ sơ đào tạo, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên tham gia vận hành thử; phỏng vấn nhân viên để đánh giá mức độ nắm vững quy trình vận hành, quy trình khẩn cấp và văn hóa an toàn;
c) Đánh giá hiệu lực của cơ chế phát hiện và xử lý sự không phù hợp; xác minh các sự kiện vận hành và bất thường phát sinh trong vận hành thử được báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.
5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của chương trình giám sát tại Điều 53 của Thông tư này.
	Quy định chi tiết khoản 8 Điều 7 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV

	
	Điều 51. Giám sát trong giai đoạn vận hành 
Nội dung giám sát giai đoạn vận hành thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các nội dung sau: 
1. Đánh giá việc tuân thủ điều kiện và giới hạn vận hành:
a a) Giám sát trực tiếp tại phòng điều khiển và các khu vực vận hành theo định kỳ và đột xuất; quan sát trực tiếp hành vi của nhân viên vận hành, việc tuân thủ quy trình và tình trạng thiết bị; ghi nhận bất kỳ điều kiện bất thường nào;
b) Theo dõi dữ liệu vận hành; xem xét nhật ký ca vận hành, nhật ký sự kiện để xác minh các thông số vận hành trong giới hạn và điều kiện vận hành được phê duyệt;
c) Khi phát hiện vận hành ngoài giới hạn cho phép, người thực hiện giám sát ghi nhận, yêu cầu tổ chức vận hành báo cáo ngay và báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để xem xét áp dụng biện pháp theo quy định.
2. Đánh giá độc lập kết quả quan trắc phóng xạ môi trường và mức phát thải phóng xạ định kỳ so sánh với giá trị nền và giới hạn phát thải theo giấy phép. Thực hiện đo đạc bức xạ độc lập tại các vị trí lựa chọn trong và ngoài hàng rào nhà máy; đề xuất lấy mẫu độc lập khi cần đánh giá kết quả của tổ chức vận hành.
3. Thực hiện giám sát tại các điểm chứng kiến thử nghiệm định kỳ các hệ thống quan trọng về an toàn theo chương trình giám sát chi tiết được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành.
4. Xem xét và đánh giá báo cáo sự kiện vận hành, kinh nghiệm vận hành và theo dõi việc tổ chức vận hành áp dụng bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế vào thực tiễn.
5. Theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện hành động khắc phục phát sinh từ kết quả giám sát và hành động khắc phục các phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra theo phân công (nếu có).
6. Đánh giá việc xây dựng, duy trì và thúc đẩy văn hóa an toàn và văn hóa an ninh, thông qua:
a) Quan sát thái độ và hành vi của nhân viên vận hành, lãnh đạo nhà máy trong thực tế công việc hằng ngày; đánh giá mức độ đặt câu hỏi về an toàn, sẵn sàng dừng công việc khi có nghi ngờ về an toàn và tinh thần báo cáo tự nguyện sự kiện, bất thường;
b) Phỏng vấn nhân viên ở các cấp độ khác nhau khi cần thiết để đánh giá nhận thức về vai trò cá nhân trong bảo đảm an toàn, mức độ tin tưởng vào hệ thống báo cáo nội bộ và cam kết của lãnh đạo cấp cao đối với an toàn;
c) Theo dõi xu hướng các chỉ số văn hóa an toàn: tỷ lệ báo cáo sự kiện tự nguyện, tỷ lệ hoàn thành đào tạo an toàn, số lượng và chất lượng hành động khắc phục phát sinh từ tự đánh giá nội bộ;
d) Đánh giá việc tổ chức vận hành duy trì và thúc đẩy văn hóa an ninh hạt nhân: kiểm soát tiếp cận, đánh giá độ tin cậy nhân viên, tuân thủ quy định bảo vệ thực thể trong thực tế vận hành hằng ngày.
7. Thực hiện các nội dung khác của chương trình giám sát quy định tại Điều 53 của Thông tư này.
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Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV

	
	Điều 52. Giám sát trong giai đoạn chấm dứt hoạt động 
Nội dung giám sát giai đoạn chấm dứt hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và các nội dung sau: 
1. Đánh giá việc tháo dỡ tuân thủ kế hoạch được phê duyệt; thực hiện giám sát tại các điểm chứng kiến theo chương trình giám sát chi tiết được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành.
2. Chứng kiến việc tẩy xạ, xử lý và đóng gói chất thải phóng xạ phát sinh; đánh giá phân loại, dán nhãn và lưu giữ chất thải phóng xạ.
3. Đánh giá độc lập kết quả đo suất liều và mức nhiễm xạ tại công trường; đánh giá liều chiếu xạ nhân viên không vượt giới hạn cho phép.
4. Đánh giá việc thực hiện quy định về bảo đảm an ninh hạt nhân đối với nhiên liệu đã qua sử dụng và vật liệu hạt nhân trong suốt quá trình tháo dỡ.
5. Giám sát việc quan trắc phóng xạ môi trường trong và sau tháo dỡ, bao gồm lựa chọn vị trí, tần suất, thông số đo, phương pháp đo, phân tích mẫu và lập báo cáo quan trắc phóng xạ môi trường theo quy định.
6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của chương trình giám sát tại Điều 53 của Thông tư này.
	Quy định chi tiết khoản 8 Điều 7 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP

Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV

	
	Điều 53. Chương trình giám sát
1. Chương trình giám sát được xây dựng theo vòng đời và áp dụng nguyên tắc tiếp cận theo cấp độ: tần suất và phạm vi giám sát tương xứng với mức độ rủi ro, phức tạp kỹ thuật và đặc thù của từng giai đoạn trong vòng đời nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. 
2. Cơ quan an toàn bức xạ hạt nhân quốc giaCục An toàn bức xạ và hạt nhân xây dựng và ban hành chương trình giám sát tổng thể cho từng giai đoạn. Chương trình giám sát bao gồm các nội dung chính sau:
a) Phạm vi giám sát: các lĩnh vực kỹ thuật, hệ thống, hạng mục và hoạt động thuộc đối tượng giám sát trong giai đoạn tương ứng;
b) Phân loại và ưu tiên giám sát theo mức độ rủi ro: xác định các hạng mục, hoạt động có mức độ rủi ro cao cần giám sát tăng cường, áp dụng nguyên tắc tiếp cận theo cấp độ quy định tại khoản 1 Điều này;
c) Danh mục điểm dừng kỹ thuật và điểm chứng kiến;
d) Phương thức giám sát và tần suất giám sát;
đ) Nguồn lực thực hiện: số lượng người thực hiện giám sát, chuyên môn kỹ thuật yêu cầu và phân công nhiệm vụ tương ứng với từng lĩnh vực;
e) Cơ chế phối hợp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra.
3. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây dựng chương trình giám sát chi tiết theo chu kỳ phù hợp với từng giai đoạn, cụ thể:
a) Chương trình giám sát hàng quý trong giai đoạn xây dựng và vận hành thử, điều chỉnh theo tiến độ thi công hoặc kế hoạch thử nghiệm;
b) Chương trình giám sát hàng năm trong giai đoạn vận hành chính thức, chấm dứt hoạt động.
4. Kế hoạch giám sát phải được rà soát, điều chỉnh định kỳ và điều chỉnh khi:
a) Nhà máy thay đổi trạng thái an toàn đáng kể;
b) Phát sinh phát hiện có tính hệ thống;
c) Bài học từ kinh nghiệm quốc tế;
d) Kết quả đánh giá hiệu suất an toàn hàng năm cho thấy cần điều chỉnh cường độ giám sát.
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Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV, IAEA SRS-81

	
	Điều 54. Giám sát trực tuyến 
1. Thông số được giám sát trực tuyến bao gồm:
a) Thông số bắt buộc tối thiểu, bao gồm các thông số về: vật lý lò; hệ thống an toàn; bảo vệ bức xạ; khí tượng-môi trường; hiệu suất vận hành. Chi tiết quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;
b) Ngoài danh mục tại điểm a khoản này, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có thể yêu cầu tổ chức vận hành cung cấp thêm thông số giám sát trực tuyến phù hợp với đặc thù thiết kế của cơ sở, yêu cầu theo dõi tăng cường khi phát sinh vấn đề an toàn hoặc theo kinh nghiệm vận hành quốc tế.
2. Hệ thống giám sát trực tuyến phải bảo đảm khả năng thu thập và truyền dữ liệu về trạng thái vận hành, tình trạng các hệ thống quan trọng đối với an toàn, điều kiện bức xạ và điều kiện môi trường liên quan đến an toàn của cơ sở hạt nhân tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo thời gian gần với thời gian thực.
3. Dữ liệu giám sát trực tuyến phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu về tính đầy đủ, chính xác, liên tục, khả năng truy xuất và tính toàn vẹn trong suốt thời gian vận hành cơ sở.
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Nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Luật NLNT (Chương IV) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP
Tham khảo tài liệu IAEA GSG 13 phụ lục IV, IAEA SRS-81, IAEA NP-T-1.2

	
	Điều 55. Giám sát trực tiếp, văn phòng giám sát tại địa điểm 
1. Trách nhiệm của người phụ trách văn phòng giám sát
a) Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của văn phòng giám sát; tổ chức triển khai kế hoạch giám sát đã được phê duyệt và báo cáo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
b) Phân công nhiệm vụ, điều phối hoạt động giám sát của văn phòng giám sát bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực kỹ thuật an toàn chính;
c) Báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý tới Cục An toàn bức xạ và hạt nhân khi phát hiện vấn đề có ảnh hưởng đáng kể đến an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ; lập báo cáo giám sát theo quy định tại Điều 56  của Thông tư này.
2. Trách nhiệm, thẩm quyền của người thực hiện giám sát 
a) Thực hiện giám sát theo phân công; lập nhật ký giám sát;
b) Xác minh việc tuân thủ điều kiện giấy phép, điều kiện và giới hạn vận hành thông qua quan sát trực tiếp, xem xét hồ sơ và trao đổi kỹ thuật; không can thiệp vào quyết định vận hành, không tư vấn kỹ thuật cho tổ chức vận hành;
c) Nhận diện, ghi nhận và phân loại các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân;
d) Theo dõi và xác minh tiến độ, chất lượng thực hiện toàn bộ hành động khắc phục theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhâncác cơ quan có thẩm quyền;
đ) Đề xuất lấy mẫu độc lập khi cần xác minh kết quả quan trắc của tổ chức vận hành;
e) Lập biên bản làm việc ghi nhận kết quả giám sát, các phát hiện và vấn đề tồn tại;
g) Yêu cầu tổ chức vận hành, nhà thầu và người lao động tại địa điểm cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung giám sát;
h) Kiến nghị người phụ trách văn phòng giám sát, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
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	Điều 56. Kết quả giám sát, báo cáo giám sát và công khai kết quả giám sát 
1. Kết quả giám sát:
a) Kết quả giám sát phải được lập thành các báo cáo theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này; được lập hồ sơ và lưu giữ theo quy định.
b) Kết quả giám sát được sử dụng để:
Theo dõi, đánh giá liên tục tình trạng tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân của tổ chức vận hành;
Xác định trọng tâm, trọng điểm của cuộc thanh tra, kiểm tra, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 
Tham chiếu, đối chiếu trong quá trình thẩm định hồ sơ gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động hạt nhân;
Đánh giá, xếp loại mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro an toàn của tổ chức vận hành phục vụ cho công tác phân bổ nguồn lực thanh tra, giám sát theo nguyên tắc phân cấp, phân loại rủi ro;
Xem xét, yêu cầu tổ chức vận hành báo cáo, giải trình, khắc phục; kiến nghị hoặc quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng biện pháp quản lý, biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định; là căn cứ để Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét, quyết định tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Báo cáo giám sát định kỳ:
a) Báo cáo tuần, chỉ áp dụng trong giai đoạn xây dựng và vận hành thử; do người đứng đầu văn phòng giám sát lập, gửi Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, nội dung bao gồm các điểm a, b, c khoản 4 Điều này; 
b) Báo cáo tháng do người đứng đầu văn phòng giám sát lập, gửi Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; nội dung bao gồm các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 3 Điều này;
c) Báo cáo quý do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tháng của văn phòng giám sát và kết quả thanh tra, kiểm tra trong quý (nếu có), gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; nội dung bao gồm các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều này ;
d) Báo cáo năm do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo quý, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; nội dung quy định tại khoản 4 Điều này. 
3. Báo cáo đột xuất gửi Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong vòng 24 giờ khi phát hiện sự kiện bất thường hoặc vi phạm có ảnh hưởng đến an toàn.
a) Sự kiện vận hành quan trọng, bao gồm: khởi động, dừng lò không theo kế hoạch, kích hoạt hệ thống an toàn ngoài dự kiến, vận hành vượt điều kiện và giới hạn vận hành, mất điện bất thường, sự cố thiết bị thuộc hạng mục quan trọng về an toàn;
b) Phát hiện vi phạm nghiêm trọng điều kiện giấy phép, điều kiện và giới hạn vận hành, hoặc vi phạm quy trình có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng an toàn;
c) Sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân hoặc sự kiện có dấu hiệu phát tán phóng xạ ra ngoài phạm vi kiểm soát.
4. Nội dung báo cáo giám sát định kỳ bao gồm: 
a) Hoạt động giám sát đã thực hiện: hình thức, phạm vi, lĩnh vực và số ngày giám sát trong kỳ;
b) Phát hiện và mức độ phân loại theo thang phân loại thống nhất do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành, kèm căn cứ phân loại và ý nghĩa an toàn;
c) Hành động đã yêu cầu đối với tổ chức vận hành khắc phục, báo cáo và tiến độ thực hiện hành động khắc phục;
d) Đánh giá mức độ tuân thủ điều kiện giấy phép, điều kiện và giới hạn vận hành, và các yêu cầu pháp quy của tổ chức vận hành trong kỳ;
đ) Đánh giá xu hướng an toàn trong kỳ trên cơ sở phân tích các chỉ số hiệu suất an toàn;
e) Kiến nghị cải tiến cụ thể, có căn cứ kỹ thuật gửi tổ chức vận hành hoặc kiến nghị điều chỉnh phương thức giám sát;
g) Đánh giá văn hóa an toàn của tổ chức vận hành, nhận dạng các xu hướng hệ thống nếu có;
h) Phân tích xu hướng an toàn qua các năm;
i) Đánh giá hiệu quả công tác giám sát và định hướng trọng tâm giám sát năm tiếp theo.
5. Nội dung báo cáo đột xuất bao gồm: 
a) Thời điểm phát sinh sự kiện và thời điểm phát hiện;
b) Mô tả diễn biến sự kiện theo trình tự thời gian;
c) Trạng thái vận hành của nhà máy tại thời điểm báo cáo (công suất, chế độ vận hành, trạng thái các hệ thống an toàn liên quan);
d) Đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ; phân loại sự cố;
đ) Tình trạng ứng phó tức thời của tổ chức vận hành và hành động khắc phục đang được thực hiện;
e) Thông tin liên lạc của người lập báo cáo và người đứng đầu Văn phòng giám sát;
g) Kiến nghị biện pháp xử lý của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (nếu có tại thời điểm báo cáo).
6. Công khai thông tin
a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục các thông tin sau: 
Báo cáo giám sát hằng tháng, hằng quý và hằng năm (đối với phần nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo;
Tóm tắt các phát hiện nghiêm trọng (mức trọng yếu) theo từng vụ việc sau khi kết thúc xử lý hoặc theo định kỳ hàng quý;
Đánh giá hiệu suất an toàn hàng năm của tổ chức vận hành;
Kết quả quan trắc bức xạ môi trường .
b) Bộ Khoa học và Công nghệ công khai báo cáo quý và năm (đối với phần nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước) tại Cổng thông tin của Bộ trong thời hạn 07 ngày sau khi tiếp nhận.
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	Điều 57. Điều khoản chuyển tiếp 
Các cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân có quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành.

Điều 58. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



